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Đề tài nghiên cứu chân chính dành cho nhân loại là con 
người. 
Maxwell 
Nếu quá trình lao động được tự do, nó sẽ kết thúc bằng 
sáng tạo. 
. MÀM. Prixvin 
Lao động là sáng tạo, sáng tạo lại là niềm vui hiện thực 
sâu sắc duy nhất mà con người có thê cảm thấy được 
trên đời này. 
Grôbecti 
Trong con người vốn có những nguồn sáng tạo vô tận, 
nếu khác đi thì đã không thành người. Cần phải giải 
phóng và khơi thông chúng. 
A.N. Tôlxtôi 
Nhiệm vụ quan trọng nhất của nền văn minh là dạy con 
người biết suy nghĩ. 
T. Edison 
Nếu bạn có một quả táo, tôi có một quả táo và chúng ta 
trao đôi với nhau, thì bạn và tôi mỗi người có một quả 
táo. Nhưng nếu bạn có một ý tưởng, tôi có một ý tưởng 
và chúng ta trao đổi với nhau, thì Hộ người chúng ta sẽ 
có hai ý tưởng. 
Bernard Shaw 
Mâu thuẫn là tiêu chuẩn của chân lý, không có mâu thuẫn 
- tiêu chuẩn của sự lầm lạc. 
Hegel 
Trí tưởng tượng quan Bi hơn kiến thức. 
Einstein 
Đề trở thành một người có học thức biểu theo nghĩa đầy 
đủ của từ này, cần có ba phẩm chất - kiến thức rộng, 
biết tư duy và tình cảm cao thượng. Ít kiến thức là người 
dốt; không quen tư duy là người đần; không có tình cảm 
cao thượng là người xấu. 
Secnưsepxki 
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MỞ ĐẦU 


Nhà uăn GorÈi có nói : "Sức mạnh uò sự giàu có của một 
dân tộc không phải ở chỗ có nhiều đất đai, rừng, gia súc uà 
các loại quặng quý mù ở số lượng uùò chất lượng những con 
người có học thức, ở lòng yêu tri thức, ở sự nhạy bén uà 
năng động của trí tuệ - sức mạnh của một dân tộc không 
nằm trong uật chất mà nằm trong năng lượng (trí tuệ)". 


Thực tế ngày nay uới các phát mình, sáng chế do cuộc 
cách mạng bhoa học - công nghệ dem lợi, cùng sự xuất hiện 
một loạt các nước phát triển mới càng xác nhộn tính đúng 
đắn của ý biến trên. Nước ta, dân tộc ta phải làm gì dễ có 
thê "sánh uai được uới các cường quốc năm châu ?". 


Trong cuộc sống người ta thường gặp tình huống cần 
giải quyết uấn đề gì đó (học sinh phải giải bài tập, nhà sản 
xuất phải dưu ra thị trường thứ hùng có sức cạnh tranh, 
nhà thiết bế phải tạo ra những mẫu mã mới thu hút thị 
hiểu người tiêu dùng, diều tra uiên phải tìm thủ phạm uụ 
án, bà nội trợ gặp khó khăn trong uiệc qudn lý gia đình...) mà 
lời giải chưu có sẵn. Điều này bắt buộc người ta phải động 
não suy nghĩ (tư duy). Nhờ tư duy - sản phẩm của bộ não _ 
loài người sáng tạo ra nền uăn minh uà chiếm ưu thế tuyệt 
dối trong tự nhiên. Tuy uậy, nếu xét con người cụ thể thì 
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không phải ai cũng biết cách suy nghĩ hợp lý uà có hiệu qud. 
Vậy có cách nào nâng cao hiệu suất tư duy hay không ? 

Chúng ta khâm phục trí thông mình, tài năng uà ở đâu đó 
trong góc tâm hồn thầm ước có bộ óc như thế, nhưng làm 
cách nào ? : 


Suốt cuộc đời người ta học cách suy nghĩ bằng kinh 
nghiệm bản thân (nhiều khi là các binh nghiệm trả bằng giá 
đắt) uà gián tiếp qua các môn học khác. Tại sao trong các nhà 
trường ở nước ta chưa thấy có môn dạy cách suy nghĩ ? uà 
liệu có môn học ấy không ? 
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TƯ DUY VÀ SÁNG TẠO 


Ngọn lửa của thần Prométhée. Theo thần thoại cô Hy lạp, 
sau khi tất cả sinh vật được tạo thành từ đất và lửa, hai 
anh em thần Prométhée và Epiméthée ban phát cho các loài 
vật của cải và năng lực. Loài được sừng và móng, loài được 
bộ răng nhọn, loài được bộ lông ấm, loài biết bay, loài biết 
bơi... Đến lượt con người thì không còn gì cả. Để giúp loài 
người yếu ớt thoát khỏi cái chết khó tránh, thần Prométhée 
dũng cảm đã ăn cắp ngọn lửa trời cho loài người. Đó là buổi 
bình minh của quá trình con người thoát dần khỏi thế giới 
động vật. Với ngọn lửa của thần Prométhée loài người từ 
chỗ có những khả năng sinh học rất hạn chế, đi đến chỗ 
_ chiếm ưu thế tuyệt đối, tạo lập ra nền văn minh rực rỡ 
như ngày nay. Cousteau nói một cách hình ảnh rằng : "Trước 
kia tự nhiên đe dọa loài người còn bây giờ loài người đe dọa 
lại tự nhiên". 

Có nhiều cách giải thích ý nghĩa tượng trưng ngọn lửa 
của thần Prométhée nhưng tựu trung lại, đó chính Ílà khả 
năng chỉ có con người mới có. Sẽ chẳng làm ai ngạc nhiên 
nếu nói : "Con người là động vật có khả năng tư duy". Phải 
chăng tư duy, trí tuệ chính là ngọn lửa thần ấy. Mỗi người 
bình thường đều có ngọn lửa tư duy - sản phẩm của bộ não 
(dạng vật chất có tô chức đặc biệt) và đều công nhận vai trò 
quan trọng của tư duy trong lịch sử phát triển. Loài người 
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nhờ tư duy đã lập nên những kỳ tích trong việc nhận thức, 
chỉnh phục và biến đổi thế giới nhưng đối với từng người 
cụ thê thì sao : "Ngọn lửa của thần Prométhée có cháy sáng 
giống nhau không và thật sự đã sáng hết cỡ chưa ?". 

Hai mẫu chuyện uề E. Rutherford. Một buổi tối Ernest 
Rutherford (nhà vật lý người Anh, tác giả của mẫu hành tỉnh 
nguyên tử) ghé vào phòng thí nghiệm. Mặc dù đã rất muộn, 
một học trò của ông vẫn miệt mài bên các máy đo. Rutherford 
hỏi anh ta : “Anh làm gì muộn như vậy ? Người học trò trả 
lời : "Thưa giáo sư, tôi làm việc". 

- Thế ban ngày anh làm gì ? 

- Tất nhiên là tôi làm việc ? 

- Và sáng sớm anh cũng làm việc ? 

: - Vâng, thưa giáo sư, sáng sớm tôi cũng làm việc - người 
học trò xác nhận và chờ đợi lời khen từ miệng nhà bác học 
nôi tiếng. Rutherford sa sầằm mặt và bực bội hỏi : 

"Hãy nghe đây, khi nào thì anh suy nghĩ ?". 

„ Cũng chính Rutherford thường sử dụng tiêu chuẩn sau 
đê lựa chọn cộng tác viên. Đối với những người đến gặp 
ông lần đầu, ông giao việc cho làm. Sau khi hoàn thành nếu 
những người đó còn đến hỏi tiếp tục phải làm gì nữa thì 
Rutherford cho thôi việc. 

Ta thấy Rutherford đánh giá tư duy cao như thế nào : ông 
đòi hỏi người cộng sự phải biết độc lập suy nghĩ đề phát 
triên tiếp công việc được giao. ˆ 

Bình thường mà nói, người ta không phải lúc nào cũng 
chịu suy nghĩ, vì thiệt tình, suy nghĩ mệt óc và tốn nhiều 
năng lượng lắm. Quá trình suy nghĩ chỉ bắt đầu khi người 
ta có một vấn đề gì đó cần giải quyết. Tất nhiên, có những 
chàng lười, có vấn đề cũng không chịu suy nghĩ, coi mình là 
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người "ăn theo" tư duy người khác, có những người sử dụng 
ngay lối mòn có sẵn để giải quyết vấn đề, bằng cách đó cũng 
trốn suy nghĩ. Đấy chưa kê còn cần suy nghĩ để phát hiện 
vấn đề, nhưng sự căng thẳng suy nghĩ chưa bảo đảm cho 
người ta chắc chắn tìm ra lời giải đúng của vấn đề, vì còn 
phụ thuộc suy nghĩ như thế nào ? 

Không phải bao giờ lửa cũng cháy : Sau đây là một số 
tình huống thực tế, ở đó rõ ràng cần sự suy nghĩ : học sinh 
giải bài tập, công an đi tìm thủ phạm, sản xuất thiếu vật tư, 
phụ tùng thay thế, cần cải tiến gì đó để nâng cao chất lượng 
hàng hóa... hay trong cuộc sống có những vấn đề sinh hoạt 
nảy sinh như sắp xếp thời gian, bố trí đồ đạc trong nhà, 
mua sắm đồ dùng... Nét chung của những tình huống này 
- là có sự mâu thuẫn giữa mục đích đề ra (học sinh cần giải 
được bài tập, công an cần bắt được thủ phạm...) và việc chưa 
biết cách đạt được mục đích ấy (mâu thuẫn loại này gọi là 
mâu thuẫn hành chính). Những tình huống như trên gọi là 
những tình huống có vấn đề hay bài toán (hiểu theo nghĩa 
rộng). Còn quá trình tâm lý, tư duy dẫn đến giải quyết được 
vấn đề gọi là tư duy sáng tạo. Như vậy tư duy sáng tạo của 
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người giải bài toán thể hiện ở chỗ đưa ra cái "mới" (từ "chưa 
biết" trở thành "biết") và cái "mới" thường có "lợi" hơn cái 
cũ. "Mới" cũng có nhiều mức độ khác nhau, "mới" đối với 
ít người, nhiều người hay toàn nhân loại (ví dụ các phát 
mỉnh, sáng chế). Tư duy sáng tạo tìm ra "cái mới có ích" là 
động lực thúc đẩy xã hội loài người phát triển. Mỗi một 
người bình thường có khả năng và cần sáng tạo. Đáng tiếc 
ngọn lửa của thần Prométhée không phải lúc nào cũng cháy 
và cháy sáng trong mỗi người. Quyên sách này sẽ giới thiệu 
với bạn đọc tình hình trong lĩnh vực tư duy sáng tạo, những 
kết quả đã đạt được, những ứng dụng thực tế nhằm giúp 

con người tô chức hợp lý quá trình tư duy sáng tạo của 
mình. 
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SỰ PHÁT TRIÊN CÁC QUAN NIỆM VỀ 
"TƯ DUY SÁNG TẠO" 


Ơreca (Eureka) uà Ơristic (Heuristics) : Có một lần vào 
thời trước công nguyên, dân thành phố cỗ Hy lạp Siracuse 
kéo nhau ra cửa, ngạc nhiên nhìn theo một người đàn ông 
trần truồng, mình dính tro than, vừa chạy, vừa la hét : 
"Ơreca ! Ơreca !" ("Tìm ra rồi ! Tìm ra rồi !"). Đó chính là nhà 
bác học vĩ đại Archimède. Ông đang ngâm mình trong bồn 
tắm và bỗng phát hiện ra định luật về sức đây của nước. 
Vui sướng quá, ông cứ thế, không quần áo chạy thẳng ra 
đường báo tin cho mọi người. Giai thoại này gây một ấn 
tượng sâu sắc về niềm vui kỳ diệu do sáng tạo mang lại. 
Đến nỗi, nhà toán học Hy lạp Papp, ở thành phố Alexandria, 
sống vào thế kỷ thứ ba, người chính thức đặt nền móng 
khởi đầu cho khoa học về tư duy sáng tạo, đã gọi khoa học 
này là Ơristic (lấy gốc là từ Ơreca). Theo quan niệm lúc bấy 
giờ Ơristic là khoa học về các phương pháp và quy tắc làm 
sáng chế, phát minh trong mọi lĩnh vực như khoa học, kỹ 
thuật, nghệ thuật, văn học, chính trị, triết học, toán học, 
quân sự... Cách đặt vấn đề lớn và trừu tượng như kiểu tìm 
thuốc chữa bách bệnh hay "hòn đá triết lý" chỉ làm nản chí 
những nhà nghiên cứu kế tiếp trong lĩnh vực tư duy sáng 
tạo. Mặc dù Ơristic đã tồn tại 17 thế kỷ nhưng trên thực 
tế ít người biết đến nó. Năm 1945 nhà toán học Mỹ (gốc 
Hungari G. Polya viết về Ơristic như sau : "...đó là lĩnh vực 
nghiên cứu không có hình dáng rõ ràng, nó thuộc về lôgích 
học, triết học, tâm lý học... Nó thường được trình bày trên 
những nét chung, ít khi đi vào chỉ tiết và thật ra bị cố tình 
quên đi trong thời gian hiện nay". Cho đến thời gian gần 
đây người ta vẫn nghĩ rằng không có Ơristic xã hội loài 
người vẫn phát triển nhanh được. 
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Số lượng bù khd năng, nhưng không bù mãi được. Vì sao 
Ơristic, môn khoa học đặt ra một vấn đề quan trọng như 
vậy "bị" quên lâu tới 17 thế kỷ ? Vì sao có nghịch lý "thấy 
vai trò quan trọng của tư duy" lại không đi đôi với những nỗ 
lực cần thiết "khai thác tối ưu và nâng cao hiệu quả tư duy". 

` Engels đã từng viết : "Nếu như người ta khẳng định 
rằng kỹ thuật phụ thuộc ở mức độ lớn vào khoa học thì 
khoa học còn phụ thuộc ở mức độ lớn hơn nhiều vào kỹ 
thuật và những đòi hỏi của nó. Nếu như trong xã hội xuất 
hiện đòi hỏi kỹ thuật thì đòi hỏi đó thúc đây khoa học tiến 
nhanh hơn nhiều so với hàng chục trường đại học". Nếu áp 
dụng ý này vào lịch sử phát triển Ơristic thì có thể Ơristic 
bị quên vì trong xã hội không có nhu cầu cấp thiết phải "khoa 
học hóa" tư duy. Thật vậy, loài người hoàn toàn thỏa mãn 
với những kết quả tư duy sáng tạo của mình : bài toán, nảy 
sinh từ thực tế, đòi hỏi sự sáng tạo, không người này giải 
thì người khác giải, hoặc nhiều người cùng giải, hoặc nhiều 
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thế hệ giải bài toán theo kiêu chạy tiếp sức, cuối cùng bài 
toán vẫn giải được mà không ảnh hưởng gì tới quá trình tiến 
hóa. Nói cách khác, cơ chế giải bài toán của nhân loại là "dùng 
số lượng lớn người giải, phương tiện và thời gian giải bù 
cho khả năng giải bài toán". Số lượng những người làm công 
tác khoa học và kỹ thuật, các cơ sở nghiên cứu ngày càng 
tăng. Theo nhà bác học Pháp Pierre Auger, nếu tính từ thời 
điểm loài người biết dùng lửa đến nay, tổng số các nhà bác 
học là 100 thì 90 người trong số đó hiện đang sống và làm 
việc trong thời đại chúng ta. 

__ Có câu hỏi đặt ra : "Số lượng có thê bù mãi cho khả năng 
được không ?". Đây không phải lần đầu nhân loại đụng tới 
vấn đề này. Người ta tính rằng, để quản lý một đất nước 
lớn như Liên Xô và Mỹ vào đầu những năm 70, hàng năm 
cần phải làm khoảng 10! phép tính số học. Nếu dùng số 
lượng bù khả năng, bằng cách huy động nhiều người ngồi 
tính thì cần 10 tỷ người, nghĩa là đông hơn nhiều dân số 
trái đất lúc đó. Số lượng không thể bù mãi cho khả năng 
được, kết quả, máy tính điện tử được sáng chế, đã làm tăng 
tốc độ tính toán của con người. 


Với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, số 
lượng các bài toán phức tạp tăng nhanh và thời gian phải 
giải được chúng rút ngắn lại. Trong khi đó không có công cụ 
nào thay thế được bộ óc tư duy sáng tạo. Người ta đã nhớ 
lại Ơristic và đặt nhiều hy vọng vào việc tìm ra cách tổ chức 
hợp lý, nâng cao hiệu quả quá trình tư duy sáng tạo - công 
nghệ làm sáng chế, phát minh. 


Cái gì xảy ra trong "nhà bếp" của các sáng chế, phát mình. 


Bạn được mời đi ăn cơm khách, có mấy món ăn bạn rất 
| thích. Hỏi bà chủ cách làm những món ăn đó, ở nhà bạn có 
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thể tự mình nấu được chúng. Đây là một tình huống bình 
thường trong cuộc sống. Rất tiếc trong tất cả các trường 
. học hiện nay, người ta mới làm công việc truyền thụ kiến 
thức (bày lên bàn những món ăn) mà chưa truyền thụ cách 
tư duy sáng tạo để tìm ra những kiến thức mới ấy. "Nhà 
bếp", nơi "sản xuất" các sáng chế, phát minh bị che phủ bởi 
những tấm màn đen chủ quan và khách quan, mặc dù rất 
nhiều người nhấn mạnh đến tầm quan trọng của "cách 
nấu". L. Tolxtoi : "Điều quý báu cần biết không phải là quả 
đất tròn mà là làm thế nào để đi đến kết luận ấy". Landau : 
"Phương pháp quan trọng hơn phát minh, bởi vì phương pháp 
nghiên cứu đúng sẽ dẫn đến những phát minh mới, giá trị 
hơn”. 

Trong xã hội có hiện tượng : tuy ai cũng có khả năng tư 
duy nhưng không phải ai cũng có sáng chế, phát minh, do đó, 
kh: nói ve những người có kết quả sáng tạo lớn người ta 
hay dùng những từ như: : thông minh, có tài, thiên tài, thần 
đồng và thường quy về khả năng bâm sinh. Đã là bẩm sinh 
thì phải có những dấu hiệu gì "khác thường" và rất có thê 
nhờ chúng, những người xung quanh có thê "đoán anh hùng" 
ngay "giữa trần ai". Thế là cuộc điều tra bất đầu. Kết quả : 
Puskin và Balzac rất thích uống càfề đen, Schiller luôn để 
trong ngăn bàn làm việc của mình những quả táo... ủng vì cái 
"mùi nặng" này rất.kích thích ông làm việc. Descartes thích 
tư duy sáng tạo trong chăn, trái lại Buffon chỉ suy nghĩ được 
một cách rõ ràng sau khi mặc quần áo nghiêm chỉnh và cài 
nút cần thận... Tất nhiên, sau đó, trong cuộc sống cũng xuất 
hiện những "giả thiên tài" bắt chước, lập dị. 


Những nhà nghiên cứu mạnh dạn hơn đến gặp thẳng các 
nhà sáng chế, phát minh hỏi : "Xin ông cho biết ông suy nghĩ 
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thế nào mà làm được phát minh A, sáng chế B ?". Các nhà 
bác học nhún vai, giơ hai tay lên trời, than thơ : "Tài năng gì 
ờ đây, tôi làm việc như trâu, suy nghĩ, suy nghĩ căng thắng 
mãi rồi tự nhiên bật ra ý tưởng giải quyết vấn đề. Chính 
tôi không tự giải thích được điều ấy, huống gì còn giải thích 
cho ai". T. Edison, người được mệnh danh "có thê sáng chế 
ra bất kỳ thứ: gì" nói : "Trong những công-trình của tôi 99% 
là kết quả lao động cật lực và chỉ 1% là cảm hứng, may mắn 
và tài năng". Các bạn nghĩ : "Các nhà bác học nói dối". Không, 
họ nói thật đấy. Phải suy nghĩ và làm việc rất dữ, phải thật 
tập trung (nhiều khi đến đãng trí, quên hết những chuyện 
khác) còn ý tưởng thì đến bất chợt, tình cờ. Quả táo rơi 
xuống đầu và Newton phát mỉnh ra định luật vạn vật hấp 
dẫn. Mạng nhện. giăng trên cây thình lình giúp kỹ sư Samuel 
Braun ý tưởng thiết kế chiếc cầu treo đầu tiên trên thế 
giới. Meldeleev nhìn thấy các nguyên tố hóa học xếp thành 
bảng tuần hoàn trong... mơ... Ngay giữa các nhà bác học với 
nhau, khi xem xét những phẩm chất cần thiết cho hoạt động 
sáng tạo, các ý kiến cũng khác nhau. Một lần, Edison than 
phiền với Einstein (người sáng lập thuyết tương đối) : 
"Hàng ngày có nhiều người tới chỗ tôi xin việc nhưng không 
ai thích hợp cả". "Ông làm thế nào để xác định mức độ hữu 
dụng của họ" - Einstein hỏi. Eđison đưa cho BEinstein xem bản 
danh sách các câu hỏi để kiểm tra và nói : "Rất đơn giản, ai 
có thê trả lời được hết những câu hỏi này thì sẽ là người 
giúp việc của tôi". Einstein cầm đọc : Bao nhiêu đặm từ New 
York đến Chicago ?" và tự trả lời "Cần phải xem quyên chỉ 
dẫn đi xe lửa". "Thành phần của thép không gỉ ?" - "Cái này 
có thể biết được trong sách tra cứu về kim loại học”. Đọc 
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lướt qua tất cả các câu hỏi còn lại, Einstein nói : "Không chờ 
ông từ chối, tôi tự nguyện xin rút đơn". 

Có những quyên sách về lịch sử các sáng chế, phát minh, 
về tiêu sử các nhà bác học. Nhiều thế hệ trẻ đã đọc ngốn 
ngấu chúng và mơ ước có được những sáng chế, phát minh. 
Có thê rút ra được gì qua các sách loại này ? Dưới đây là lời 
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khuyên của một cuốn sách : "Muốn thực hiện ước mơ (ước 
mơ có những sáng-chế, phát mình), trước hết đòi hỏi phải 
có tri thức và kỹ năng lao động, tỉnh thần dám nghĩ, dám 
làm, khả năng không nản chí trước những khó khăn và thất 
bại tất yếu bày ra trước mặt. Nếu bạn trau đồi được tất 
cả các đức tính đó ở trong trường, ở trong công tác, thì bạn 
sẽ có những "vận may", sẽ có được niềm vui sướng trước 
những thành công sáng tạo và sự kính trọng sâu sắc... " Lời 
khuyên này trên thực tế không khác lời khuyên : "Hãy ở hiền : 
đi rồi sẽ gặp lành" và không giúp ích gì mấy cho việc nâng 
cao hiệu quả tư duy sáng tạo. 

Các nhà tâm lý "nhập cuộc" : Từ cuối thế kỷ 19 bắt đầu 
xuất hiện những nghiên cứu về tâm lý sáng tạo khoa học 
và kỹ thuật. Đến thế kỷ 20 qua các kết quả nghiên cứu, 
dần dần người ta tin rằng những năng khiếu sáng tạo có 
hầu hết ở tất cả mọi người. 

Các nhà tâm lý làm thí nghiệm tư duy với những bài toán 
đơn giản và cho thấy là người ta giải bài toán bằng cách lựa 
chọn phương án. Mỗi một phương án giúp người giải hiểu 
bài toán đúng hơn để cuối cùng đưa ra phương án là lời giải 
chính xác bài toán. Quá trình giải phụ thuộc nhiều vào kinh 
nghiệm trước đó của người giải. Các nhà tâm lý phát hiện 
ra vai trò quan trọng của liên tưởng, hình tượng, linh cảm, 
ngữ nghĩa, ngữ cảnh, các gợi ý trong các tình huống có vấn 
đề, đồng thời cũng vạch ra tác hại của tính ì tâm lý, cản 
trở sự sáng tạo... 


Các bài toán dùng trong các thí nghiệm tâm lý là những 
bài toán đơn giản, số các phương án thử không nhiều, thời 
gian dùng đề giải được bài toán ngắn. Cách tiếp cận như: vậy 


https://tieulun.hopfo.org5 


đối với tư: duy sáng tạo gặp phải những khó khăn, thực tế, 
không vượt qua được. Quá trình sáng tạo thường kéo đài về 
mặt thời gian. Chính Edison công nhận, trung bình một sáng 
chế lớn của ông phải làm mất bảy năm. Vậy nhà tâm lý có 
đủ kiên trì trong suốt 10 năm và tin chắc rằng năm thứ: 11 
anh ta sẽ giải được hay không ? Đấy chưa kể, để càng biết 
chính xác quá trình suy nghĩ của người giải, nhà tâm lý càng 
phải đặt nhiều câu hỏi. Càng đặt nhiều câu hỏi cho người 
giải, càng can thiệp vào quá trình suy nghĩ tự nhiên thì kết 
quả nghiên cứu càng bị sai lệch. Cho nên những quy luật 
tâm lý chỉ là những quy luật giúp ích khi giải những bài toán 
đòi hỏi sự sáng tạo ở mức thấp. Từ những năm 30-40 của 
thế kỷ này đến thời gian hiện nay, tâm lý học sáng tạo 
không đưa thêm được những kết quả mới về mặt nguyên 
tác. 


Gốc của uấn đề tư: duy sáng tạo lại nằm bên... ngoài tâm 
lý. 

Thường nói đến tư duy sáng tạo, người ta nghĩ ngay đến 
quá trình tâm lý xảy ra bên trong bộ óc người giải bài toán 
và suy ra rằng, đi tìm những quy luật tư duy sáng tạo tức 
là đi tìm những quy luật tâm lý chủ quan ấy. Thực chất 
vấn đề là ở chỗ nào ? Chúng ta thử tưởng tượng tình huống 
sau : 


Chiếc ô tô đi trên con đường quanh co, uốn khúc, lên đốc, 
xuống đèo. Trên xe có người lái xe và người nghiên cứu. 
Nhiệm vụ của người nghiên cứu là quan sát, mô tả hành 
động, tâm lý của người lái xe và rút những kết luận cần 
thiết. Sau đây là bản báo cáo của người nghiên cứu sau 
chuyến đi. 
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"Tôi ngồi bên cạnh người lái xe suốt chặng đường từ B 
đến C, mắt không rời anh ta một giây. Do đó những điều 
tôi quan sát được là tuyệt đối đầy đủ. Rõ ràng người lái xe 
này là người ham hoạt động hơn những lái xe khác mà tôi 
gắp, ít ra cũng so với những lái xe đưa tôi đi từ A đến B, vì 
tôi thấy anh hết đánh vô-lăng sang phía bên này lại đánh 
vô-lăng sang phía bên kia. Không những thế anh còn sang số 
và thay đổi tốc độ liên tục. Mặt trời lúc thì chiếu sáng má 
phải của anh, lúc thì má trái. Tốc độ gió lùa vào xe cũng thay 
đổi. Điều này cho phép tôi giả thiết là anh không chỉ ham 
hoạt động mà còn thích sưởi nắng cho thật đều khuôn mặt 
của mình. Sự thay đổi tốc độ gió lùa vào xe là sự thể hiện 
cảm hứng của người lái xe. Tóm lại, qua nghiên cứu nhiều 
người lái xe trên nhiều đoạn đường, tôi thấy họ rất đa 
dạng, tuy nhiên có thề nhấn mạnh điềm chung, đáng lưu ý : 
họ thích sười nắng, thích hưởng gió mát theo sở thích riêng 
của mình. Không nghỉ ngờ gì nữa, kết luận trên có thể coi là 
điều khẳng định, được chứng minh rõ ràng. Từ đó suy ra : 
Để người lái xe làm việc tốt cần tạo điều kiện đề họ thỏa 
mãn các sở thích riêng". 

Tình huống tưởng tượng. trên đây, ít nhiều mang tính ngụ 


ngôn, và... có quan hệ khá gần với tư duy sáng tạo. làn. ta 
hãy cùng "mỗ xẻ" tình huống đó. 


Người lái xe, muốn lái xe an toàn phải nhìn rõ đường và 
đưa xe đi đúng tuyến đường, cho nên trên con đường quanh 
co, uốn khúc, lên dốc, xuống đèo anh ta không thể làm gì khác 
hơn là phải bẻ tay lái và sang số nhiều lần... Người nghiên 
cứu không chú ý điều khách quan đó mà chỉ tập trung sự ` 
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chú ý vào người lái xe (“mắt không rời khỏi anh ta một 
giây"), xem những hành động và phản ứng tâm lý của anh 
ta là một cái gì rất quyết định để lái được xe từ B đến C. 
Khái quát hóa lên ta có thê coi con đường như quy luật khách 
quan (anh phải đi theo tôi không thì chính anh sẽ bị tai nạn). 
Như vậy cái gốc của vấn đề chính là những quy luật khách 
quan, trước hết là những quy luật, li liên quan đến sự tiến 
hóa và phát triền của sự vật. Lê-nin đã từng nhấn mạnh : 
"Biện chứng của sự vật tạo lập biện chứng của ý tưởng 
chứ không phải ngược lạt. 


Trong tình huống "tưởng tượng" nêu trên, rất may mắn 
là có sẵn con đường, nói cách khác, quy luật phát triển đã 
biết ờ mức độ rất cụ thể. Trên thực tế, tình hình còn phức 
tạp hơn rất nhiều. Con đường có khi chưa tìm ra. Nhưng dù 
gì đi nữa, về mặt phương pháp luận và nhận thức luận phải 
ưu tiên nỗ lực đi tìm những quy luật phát triển khách quan 
và tư duy sáng tạo phải thực sự dựa trên những quy luật 
đó. Còn việc suy nghĩ theo kinh nghiệm chủ quan sẽ phải trả 
một giá đắt, bởi vì, một kinh nghiệm "tốt" trong hoàn cảnh 
này có thể sẽ "rất xấu" trong hoàn cảnh khác. Nói như Hegel : 
"Chỗ yếu là sự kéo dài của chỗ mạnh". Nói như vậy không 
có nghĩa là bỏ qua các quy luật tâm lý, trái lại, cần nhận 
thức chúng một cách đầy đủ để phát huy những mặt mạnh 
và hạn chế những mặt yếu của chúng. Lời khuyên của 
Ơristic hiện đại sẽ là : "Hãy suy nghĩ theo những quy luật 
khách quan về sự phát triển, chắc chắn bạn sẽ có những 
sáng kiến, cải tiến, cao hơn nữa, những sáng chế, phát 
minh". 

KhệNG HIỆP VI HE PHÔ 


ƠRISTIC TRONG KỸ THUẬT 


Về hai khái niệm : sáng chế uà phát mình : Trong cuộc 
sống xã hội có hai khái niệm về cái "mới" thường bị sử dụng 
lầm lẫn. Đó là các khái niệm : phát minh và sáng chế. Phát 
minh là tìm được cái tồn tại sẵn có trong tự nhiên nhưng 
người ta chưa biết. Các định luật Newton, định luật Ohm 
các nguyên tố hóa học, cấu trúc tế bào... là các phát minh. 
Sáng chế là đưa ra cái, trước đây khi chưa có con người thì 
chưa có. Ví dụ chiếc bàn, chiếc ghế, chiếc ô tô, chiếc máy 
bay... đầu tiên là các sáng chế. Về khoa học, người ta 
thường nói đến các phát minh, về kỹ thuật - các sáng chế. 
Dựa trên những phát minh, con người sáng chế ra các công 
cụ, máy móc, sản phẩm... - những cái hoàn toàn không có khi 
loài người chưa xuất hiện. 


Sáng chế, hiểu theo nghĩa pháp lý, là giải pháp kỹ thuật 
có tính mới, khác cơ bản với cái đã biết (tiền thân hay 
prototype), đem lại lợi ích. Sau khi sáng chế được công nhận, 
nhà nước cấp bằng tác giả hay patent cho người làm sáng 
chế. Trên thế giới, hàng ngày người ta cấp hơn 500 bằng 
tác giả sáng chế. Trong khi đó, số bằng phát minh được cấp 
ít hơn nhiều. Ở Liên Xô, từ 1959 nhà nước bắt đầu cấp 
bằng phát minh, đến nay đã cấp hơn 200 bằng, phát- minh. 
Nhiều nước trên thế giới không bảo. gử các _Phát mình: \ 


Có cả một HGẠnh riêng tuafan12 họ, "nghiên cứu và gÌại 
quyết những vấn đề liên quan tới) sáng chế về phương điện 
pháp lý, kinh tế, kỹ thuật. : 
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Edison tìm cái bim trong đống rơm : Cho đến hiện nay 
Edison vẫn là người có nhiều sáng chế nhất : hơn 1000 
patent. Ông không làm việc một mình mà cả một tập thể lớn 
làm việc cho ông. Phương pháp tư duy sáng tạo của ông là 
phương pháp thử và sai (trial-and-error method), nghĩa là, 
lựa chọn lần lượt các phương án giải một cách mò mẫm và 
dùng số lượng lớn các phép thử đề bù khả năng định hướng. 
Đề sáng chế ra ắc-quy kiềm, Edison đã phải làm tới 50.000 
thí nghiệm, chưa kế tới những phương án trong đầu ông 
kiểu "Nếu ta thử làm thế này thì sao ?". Nhà sáng chế Nikolai 
Tesla, có một thời gian làm việc cùng với Edison đã viết : 
"Nếu như Edison cần phải tìm cái kim rớt trong đống rơm, 
ông sẽ không mất thời gian để xác định xem khả năng lớn 
nhất cái kim có thể nằm ở đâu. Không chậm trễ, với sự siêng 
năng vội vã của con ong, ông lần lượt xem xét từng cọng rơm 
một cho tới khi tìm thấy cái kim thì thôi. Cách làm việc của 
ông rất kém hiệu quả : ông có thể bỏ ra rất nhiều thời gian 
và sức lực mà không thu được gì, nếu không phải là sự tình 
cờ may mắn giúp ông ta". 

Một thời gian trước đây, ở Liên Xô đã thực hiện một thí 
nghiệm độc đáo. Người ta tập trung khoảng 60 nhà sáng chế 
thuộc những ngành nghề khác nhau và đề nghị họ cùng giải 
một bài toán. Kết quả : không ai giải được. Nhưng điều thú 
vị là ờ chỗ xem họ giải như thế nào ? Thì ra họ cũng đi tìm 

;một cách mò mẫm, không định hướng bằng chính 
IUẠN: 'pháp, THÙ và ái. Nhiều người đã phải than phiền : 
"Coii: người. Tám" HỆN thị ch mạng Khoa học kỹ thuật nhưng 
c gì tổ tiên ngày 
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Phương pháp thử và sai có những nhược điểm cơ bản sau : 


1) Các phép thử đưa ra thường dựa trên kinh nghiệm có 
trước đó của người giải, đó là tác bại của tính ì tâm lý. Lối 
suy nghĩ "kinh nghiệm chủ nghĩa" không cho phép người giải 
ngay từ đầu định hướng một cách khách quan về phía lời 
giải đúng. Chỉ sau nhiều lần thử và... sai, người giải mới 
dần hiểu bài toán hơn, làm lung lay "kinh-nghiệm cũ” và "vận 
may" (phép thử đưa tới lời giải đúng) xuất hiện. 


2) Các phép thứ thường lộn xộn, không theo một chương 
trình khách quan, bao quát tất cả những phép thử có thể có 
để người giải tin chắc rằng : nếu thử hết thì nhất định sẽ 
đi đến lời giải đúng. 

3) Phải làm rất nhiều phép thử, do đó tốn nhiều thời 
gian, sức lực và trí lực. Đây là nhược điểm lớn nhất của 
phương pháp thử và sai. 


Trong tư duy sóng tqo cũng có "mẹo uặt” F. Rabelais, nhà 
văn cô điển Pháp trong một lần quá túng thiếu, không có tiền 
để đến Paris. Ông nghĩ ra một mẹo : đi mua đường và chia 
thành ba gói nhỏ. Trên một gói, ông viết : "Thuốc để đầu độc 
vua", gói thứ hai - "Thuốc để đầu độc hoàng hậu”, trên gói 
thứ: ba - "Thuốc để đầu độc tế tướng". Mấy gói đó ông để 
lộ liễu trên bàn và chẳng bao lâu cảnh sát tới bắt ông và giải 
ông lên xe đi Paris. Trước tòa án. Rabelais đã giải thích "mẹo" 
của mình cốt được đến Paris và nuốt một lúc hết ba gói 
đường. 

Trong cuộc sống, do kinh nghiệm bản thân người ta nghĩ _ 
ra được nhiều "mẹo vặt" để giải quyết vấn đề một cách đơn 
giản, không đòi hỏi những phương tiện chính quy, tốn kém. 
Ví dụ : Chắc bạn ít ra cũng đã một lần toát mồ hôi vì phải 
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ráng sức vặn vít vào tấm gỗ cứng, trong khi bạn không có 
khoan hay cái dùi lỗ. Xin mách bạn, công việc sẽ trở nên dễ 
dàng hơn nếu trước khi vặn, bạn thấm ướt thân vít bằng 
nước xà bông đặc. Muốn cuộn len, dây gai hay dây nhựa thật 
nhanh, bạn có thể cắm lõi cuốn vào đầu của chiếc khoan tay 
và tiếp theo là mọi việc sẽ tiến hành mau lẹ... 


Trên đây là người ta nghĩ ra "mẹo" nhưng liệu có "mẹo” 
để nghĩ hay không ? 


Nhà văn Bernard Shaw nổi tiếng là người hay hài hước. 
Có người hỏi ông : "Làm thế nào mà ngài luôn nói được 
_ những câu dí đỏm, thông minh như thế ?" 

- Ôi ! Rất đơn giản, thoạt tiên tôi nghĩ về một điều gì rất 
đần độn và sau đó tôi nói ngược lại ! - Bernard Shaw trả lời. 

Các bạn nghĩ rằng nhà văn lại "tếu" nữa rồi. Không, 
Bernard Shaw "nghiêm chỉnh" đấy. Có một người hàng ngày 
đi làm và thấy một điều rất bình thường : người và xe cộ 
chuyển động, đường, cây cối, nhà cửa đứng yên. Anh nghĩ 
ngược lại : nếu xe đạp chẳng hạn đứng yên còn đường 
chuyên động thì sao nhỉ ? Thế là ý tường mới nảy sinh. Kết 
quả, giải pháp kỹ thuật ra đời : chiếc xe đạp thay vì đi trên 
đường, đi trên những trục lăn. Trục quay còn người đi xe 
vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bạn có thể dùng xe đạp loại này 
để luyện tập trong nhà, các nhà y học thể thao có thê nghiên 
cứu các tay đua mà không phải "xách máy" theo họ trên suốt 
chặng đua. "Mẹo" nghĩ ngược lại là một thủ thuật mạnh 
trong tư duy sáng tạo, rất nhiều sáng chế ra đời dựa trên 
việc nghĩ ngược lại. Các "mẹo" tư duy trong nhiều trường 
hợp giúp người giải bài toán giảm bớt số lần thử một cách 
đáng kê. "Ồ giá như chúng ta có thể sưu tầm được hết các 
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thủ thuật tư duy kiêu này của toàn nhân loại - bạn có thể 
nghĩ như: thế - thì ích lợi biết bao". 

Người ta đã tìm được nhiều thủ thuật dùng cho tư duy 
sáng tạo kỹ thuật. Các thủ thuật này giúp các nhà sáng chế 
định hướng suy nghĩ và đưa ra các ý tưởng độc đáo trong 
nhiều trường hợp, nhưng sử dụng các thủ thuật này người 
ta gặp phải các khó khăn sau. Trong các sáng chế lớn, các thủ 
thuật không dùng đơn lẻ mà thường là các tô hợp 2,3... các 
thủ thuật, do đó số các tô hợp có thê có rất lớn (một lần 
. nữa người ta lại đụng đến những khó khăn do số lượng 
lớn gây ra). Thêm vào đó người ta không biết lúc nào, ở đâu 
sử dụng thủ thuật gì và sử dụng như thế nào ? Cho nên tuy 
tìm ra được nhiều thủ thuật thật nhưng "còn lâu" mới khai 
thác được chúng một cách tốt nhất. 

Từ: 30 phương pháp sáng tạo... Bài toán sáng chế càng khó 
thì để đi đến lời giải càng phải thử nhiều phương án. Các 
thủ thuật tư duy, như trên đã nói, là một tiến bộ so với 
phương pháp thử và sai nhưng sử dụng chúng vẫn không 
khỏi mò mẫm. Vì thế, người ta nghĩ tới những phương 
pháp, ở đó các thao tác tư duy, là các thủ thuật, được thực 
hiện với thứ tự trù định trước, nhằm mục đích trong một 
đơn vị thời gian đề xuất được thật nhiều phương án (ý 
tưởng) rồi từ đó chọn các phương án độc đáo, táo bạo, bất 
ngờ. Từ những năm 40 của thế kỷ này người ta đưa ra 
những phương pháp tích cực hóa tư duy, có mục đích tăng 
năng suất phát ý tưởng. Đến nay con số các phương pháp 
đã lên tới ba chục : phương pháp não công (brainstorming), 
Synectics, phương pháp đối tượng tiêu điểm (method of focal 
objects), phương pháp các câu hỏi kiểm tra (check-list method), 
phương pháp phân tích hình thái (morphological analysis)... 
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Phương pháp được nhiều người biết đến là phương 
pháp não công do nhà nghiên cứu người Mỹ A. Osborn đưa 
ra. Ông đề ý thấy những người giàu trí tường tượng có khả 
năng phát được nhiều ý tường, trong khi đó, những người 
khác lại giỏi phân tích phê phán những ý tưởng đã có sẵn. 
Trong các cuộc bàn bạc công việc, hai loại người này thường 
"ngáng chân” nhau. Do sợ bị phê phán, chỉ trích, những người 
phát ý tường trở nên rụt rè, e ngại, nên một cuộc họp bàn 
"trang trọng" thường không có được những ý tưởng bất 
ngờ, độc đáo. Osborn đề nghị tách thành hai giai đoạn : giai 
đoạn phát ý tưởng và giai đoạn phân tích do hai nhóm riêng 
biệt thực hiện. Những quy tắc chủ yếu của não công không 
phức tạp lắm : 

1) Trong nhóm phát ý tưởng cần có những người thuộc 
những ngành nghề khác nhau. ` 

2) Việc phát những ý tường cần tiến hành một cách tự 
do thoải mái, không có bất kỳ hạn chế nào về nội đung của 
những ý tường đưa ra. 

3) Trong khi phát ý tường, tuyệt đối cấm mọi sự chỉ trích, 
phê bình dưới mọi hình thức (kế cả những nụ cười không 
tin tường, bĩu môi vu vơ). 

4) Nhóm phân tích phải hết sức chú ý, suy nghĩ cẩn thận 
từng ý tưởng ngay cả đối với những ý tưởng thấy là vô 
lý hoặc không nghiêm chỉnh. 

Bằng cách làm như vậy, một lần não công, trong vòng 30 
phút, một nhóm 6 người có thể đưa ra 150 ý tường trong khi 
đó nếu làm riêng rẽ chỉ thu được 10 đến 20 ý tưởng. 

Trong thực tế có những thủ trưởng tuy không biết nội 
dung của phương pháp não công nhưng khá "chịu chơi" theo 
tỉnh thần của não công. Ví dụ, có những thủ trưởng thỉnh 
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thoảng (nhất là khi xí nghiệp gặp vấn đề) tô chức bữa cơm 
thân mật tại nhà và mời các tham mưu của mình đến, với 
một cái cớ hoàn toàn không liên quan gì tới công việc. Trong 
không khí thoải mái, vừa ấm cúng như gia đình, vừa dân 
chủ như những người bạn, thủ trưởng mới khéo léo đưa 
vấn đề ra để mọi người phát ý tường giải quyết một cách 
tự do, không hạn chế và có những thủ trưởng khá hài lòng 
với kết quả của những bữa "hội nghị không chính thức 
như vậy. 

Các phương pháp tích cực hóa tư duy khá có ích. Đã có lúc 
người ta nghĩ là chúng có khả năng giải bất kỳ loại bài toán 
nào, nhưng thời gian thử thách cho thấy chúng khá hạn chế. 
Điều này giải thích là các phương pháp tích cực hóa tư duy 
mới chỉ làm hạn chế một phần các nhược điểm của phương 
pháp thử và sai, cho nên thực tế có thể gọi chúng là phương 
pháp thử và sai cải tiến. 


..dến lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TR1Z) : Trong 
thời gian hiện nay "Lý thuyết giải các bài toán sáng chế" 
(viết tắt theo tiếng Nga và đọc là TRI1Z) là phương pháp luận 
tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật mới, cho những kết quả 
khả quan, ôn định khi giải các bài toán khác nhau, thích hợp 
_ cho việc dạy và học đối với đông đảo quần chúng. Tác giả 
của TRIZ, G. S. Altshuller bắt đầu nghiên cứu, xây dựng lý 
thuyết từ 1946. TRIZ về mặt nguyên tắc khác với phương 
pháp thử và sai cùng các phương pháp tích cực hóa tư duy. 
Tiên đề cơ bản của TRIZ là : Các hệ kỹ thuật phát triển tuân 
theo các quy luật khách quan, nhận thức được. Chúng được 
phát hiện và sử dụng để giải một cách có ý thức những bài 
toán sáng chế. TRIZ được xây dựng như là một khoa học 
chính xác, có lĩnh vực nghiên cứu riêng, các phương pháp 
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riêng, ngôn ngữ riêng, các công cụ riêng. Hạt nhân của TRIZ 
là "Algôrit giải các bài toán sáng chế" (viết tắt theo tiếng 
Nga và đọc là ARI2). 

Ý nghĩa của TRIZv ARïZ ở chã, xây dựng tư duy định 
hướng nhằm đi đến lời giải bằng con đường ngắn nhất, 
dựa trên các quy luật phát triển các hệ kỹ thuật và sử dụng 
chương trình tuần tự: các bước, có kết hợp một cách hợp lý 
bốn yếu tố : tâm lý, lôgích, kiến thức và trí tưởng tượng. 
Ở Liên Xô hiện có khoảng 300 trường dạy TRIZ. Mới đây 
hội TRIZ được thành lập và ra tờ tạp chí riêng về hướng 
khoa học này. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong vòng 10 năm 
(1972 - 1981) đã có 7000 người tốt nghiệp các trường sáng 
tạo sáng chế. Họ gởi được 11.000 đơn xin công nhận sáng 
chế và đã nhận được hơn 4000 bằng tác giả. Thành phần 
tham dự học các trường, lớp này gồm từ sinh viên đến tiến 
sĩ khoa học, đôi khi cả học sinh trung học. Người ta bắt đầu 
dạy thử cho các cháu mẫu giáo dưới hình thức các trò chơi, 
các bài toán đố. Thực tế cho thấy 1 rúp đầu tư vào các lớp 
học thu được 16,1 rúp tiền lãi do các sáng chế được áp dụng 
đem lại Ở Ba Lan, CHDC Đức, Bungari.. cũng mở các 
trường, lớp tương tự. Tài liệu về TRIZ được dịch và sử 
dụng ở các nước tư bản như Nhật, Mỹ, Phần kan, Tây 
Đức... Ngoài ra, TRIZ còn được dùng kết hợp với những 
phương pháp kinh tế - tổ chức (như phương pháp phân tích 
giá thành - chức năng, gọi tắt là FSA) tạo nên công cụ tông 
hợp và có hiệu lực mạnh mế tác động tốt đến sự phát triển 
công nghệ. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, TRIZ cùng với 
máy tính điện tử đã cho ra đời "máy sáng chế", được nhận 
huy chương vàng tại triển lãm quốc tế EXPO'91 và bán ở 
nhiều nước. 
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LÝ THUYÊT VÀ ALGORIT GIẢI CÁC . 
BÀI TOÁN SÁNG CHẼÈ (TRIZ VÀ ARIZ) VÀ 
CÁC HIỆU ỨNG VẬT LÝ... 


Người di dường trong dêm tối. Bài toán là điềm xuất 
phát của người giải, còn lời giải là đích. Nhiệm vụ của 
người giải là phải đi từ điểm xuất phát đến đích trong hoàn 
cảnh hết sức khó khăn : trong đêm tối và con đường, từ 
điểm xuất phát tới đích, chưa có sẵn. Tình huống này không 
xa lạ với các đoàn thám hiểm hay với các đơn vị bộ đội hành 
quân. Trên thực tế họ làm thế nào để đi tới dích ? Trước 
tiên họ giờ bản đồ, xác định tọa độ của điểm xuất phát và 
điểm đích, định hướng sơ bộ trên bản đồ con đường phải 
đi. Sau đó dùng địa bàn hay cách khác định hướng trên thực 
địa để bảo đảm không bị lệch đường. Trong khi hành quân, 
nhiều khó khăn có thê nảy sinh như sông rộng, núi cao, khe 
sâu, rừng rậm, thú dữ... Họ có những phương tiện, công cụ, 
vũ khí... để vượt qua những khó khăn đó, đi tới đích. Bao 
trùm lên tất cả là kế hoạch hành quân : chương trình, tiến 
độ theo thời gian, tổ chức đội hình... 


Như vậy người đi đường trong đêm tối, để tới đích được 
cần phải thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây : 1) định 
hướng về phía đích 2) khắc phục các khó khăn trên đường, 
3) có một kế hoạch thống nhất, bảo đảm đi tới đích. 


Trong tư duy sáng tạo theo phương pháp thử và sai, các 
phương pháp tích cực hóa tư duy, cả ba cơ chế phục vụ các 
chức năng trên đều không có một cách rõ ràng. Trong lý 
thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ) ba cơ chế này trở 
nên bắt buộc và tạo thành ba bộ phận liên quan mật thiết, 
hữu cơ với nhau. Cơ chế định hướng được xây dựng trên 
cơ sử các quy luật khách quan về sự phát triền các hệ kỹ 
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thuật. Cơ chế khấc phục khó khăn là "kho thông tin". Khó 
khăn nảy sinh trong các bài toán sáng chế, thê hiện dưới 
dạng các mâu thuẫn cho nên kho thông tin chứa những công 
cụ, phương tiện giải quyết mâu thuẫn như : 40 thủ thuật 
khắc phục mâu thuẫn kỹ thuật, 11 biến đổi mẫu khắc phục 
mâu thuẫn vật lý, ð9 chuẩn (standard), các hiệu ứng vật lý, 
các kiến thức thường sử dụng trong hoạt động sáng chế. 
Cơ chế kế hoạch thê hiện trong Algôrit giải các bài toán sáng 
chế (ARIZ). ARIZ là một chương trình định hướng, được kế 
hoạch hóa nhằm tô chức hợp lý và có hiệu quả quá trình tư 
duy sáng tạo của người giải. Nó kết hợp và phát huy những 
mặt mạnh của bốn yếu tố : lôgích, tâm lý, kiến thức và trí 
tưởng tượng. 

Dưới đây, người viết sẽ cố gắng cụ thể hóa ba cơ chế 
nói trên. 


Máy móc uà tiến hóa. Tuy máy do con người làm ra nhưng 
chúng là những đứa con có độc lập tính cao, không phải loại 
"cha mẹ đặt đâu thì ngồi đấy", nói cách khác, chúng tiến hóa 
và phát triển theo những quy luật khách quan, không phụ 
thuộc vào ý muốn chủ quan của người đã sinh ra chúng. Cha 
mẹ nào chẳng muốn sinh ra những đứa con mạnh khỏe, giàu 
sức sống, mang lại nhiều đóng góp ích lợi cho xã hội. Cho 
nên nhiều ngành khoa học nghiên cứu về thai nhi, về nuôi 
dạy trẻ, về giáo dục. Về mặt nguyên tắc cũng cần phải làm 
như vậy đối với máy móc nếu như nhân loại muốn có nhiều 
tiến bộ kỹ thuật đạt chất lượng cao. Trong tự nhiên có các 
quy luật chọn lọc, đối với các hệ thống kỹ thuật cũng có sự 
tương tự. 


Một trong những quy luật phát triển của các hệ kỹ thuật 
là : máy móc dần dân sẽ tiến tới mẫu lý tưởng của nó. Mẫu 
lý tưởng là mẫu quy ước, có những tính chất sau : trọng 
lượng, thê tích, diện tích của đối tượng mà máy phải làm 
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-việc với đối tượng ấy (chuyên chở, gia công đối tượng... ) 
trùng hoặc hầu như trùng với trọng lượng, thể tích, diện 
tích của bản thân máy. Máy sinh ra đề làm việc cho nên máy 
phải liên tục mang lại những hoạt động có ích. Ta hãy xét ô-tô 
vận tải. Khuynh hướng trong ngành chế tạo ô-tô là làm 
chúng ngày càng to ra, vì sao ? Câu trả lời sẽ là : "Đề nó gần 
với mẫu lý tưởng hơn !". Thật vậy, ô-tô được sáng chế ra. 
để chở hàng nhưng đáng tiếc còn phải mất năng lượng đề 
chở chính trọng lượng của ô-tô. Một ô- tô chờ được 3 tấn 
hàng thì bản thân nó đã nặng 1,5 tấn. Nhưng một ô-tô chở 
15 tấn hàng lại chỉ nặng có 5 tấn và cứ: như vậy, người ta 
hiện nay thiết kế loại ô-tô có thể chờ được hàng trăm tấn. 
Ta còn thấy một điều không hợp lý sau : khi lên hàng và 
xuống hàng, động cơ ô-tô không làm việc mà thời gian bốc 
dỡ nhiều khi kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Như vậy cũng 
chưa lý tưởng vì máy lý tưởng phải hoạt động có ích liên 
tục. Sau đó người ta sáng chế ra ô-tô tự đỗ hoặc tách thành 
máy kéo và rơ-mooc. Ở những chỗ dỡ hàng, máy kéo không 
đợi nữa mà đi kéo những rơ-mooe khác. 


- Hiểu biết, nắm vững, sử dụng tốt những quy luật phát 
triên khách quan của các hệ kỹ thuật sẽ giúp người giải chọn 
bài toán và định hướng tư duy một cách đúng đắn. Không 
những thế, trên cơ sở các quy luật này người ta còn có thê 
đưa ra những dự báo tin cậy về tương lai, đặt và lựa chọn 
các bài toán cần giải. Trong thực tế, đôi khi sáng kiến trở 
thành tối kiến hoặc giải pháp kỹ thuật mới không được 
đánh giá đúng vì người ta không biết các quy luật khách 
quan. 


Mâu thuẫn, mâu thuẫn, uà mâu thuẫn. Con đường phát 
triển trong bất kỳ lĩnh vực nào đều trải qua các thời điểm : 
mâu thuẫn nảy sinh, được khắc phục, mâu thuẫn mới nảy 
- sinh, lại được khắc phục và cứ thế cho đến vô cùng. Chỉ có 
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vấn đề làm thế nào để phát hiện đúng mâu thuẫn cần thiết 
và làm thế nào giải quyết mâu thuẫn ấy. Tư duy sáng tạo 
cũng không thoát khỏi quy luật chung. 


Xét ví dụ sau, cho dưới dạng bài toán ; “Một người ra sông 
múc nước, trong tay có hai cái bình. Bình thứ nhất đựng 
được đúng 9 lít nước. Bình thứ hai - đúng 4 lít nước. Hỏi 
người đó làm thế nào có được đúng 6 lít nước". 


Đây là một bài toán, cho nên trước hết có mâu thuẫn hành 
chính giữa việc cần giải được bài toán đó (có được đúng 6 lít 
nước) và chưa biết cách làm để đi đến lời giải. Bằng cách 
thông thường, do kinh nghiệm mách bảo có người đã làm 
như sau : lấy nước đầy bình thứ hai, đỗ vào bình thứ nhất, 
được 4 lít. Lấy thước đo chiều cao của bình thứ hai, đánh 
dấu chia đôi, múc nước tới vạch đánh dấu rồi đỗ sang bình 
thứ nhất để có được 6 lít nước. 


Cách làm nói trên có cái lợi là đơn giản (sử dụng ít động 
tác) nhưng không bảo đảm chính xác (có không thật đúng 6 lít 
nước) và phải có thêm thước đo. Đến đây ta gặp mâu thuẫn : 
bằng cách đỗ thông thường ta được lợi về mặt tiện nghi 
(đơn giản) nhưng thiệt về mặt chất lượng (độ chính xác). 
Loại mâu thuẫn này, trong TRI⁄Z gọi là mâu thuẫn kỹ thuật. 
Mọi bài toán thực sự trở thành bài toán sáng chế, đòi hỏi sự 
sáng tạo khi trong bài toán có mâu thuẫn kỹ thuật và cần 
khắc phục mâu thuẫn đó. 


Nếu giải bài toán nói trên theo tỉnh thần TRIZ, phải làm 
như sau. Trước tiên phải vận dụng quy luật khách quan để 
định hướng suy nghĩ. Cần có 6 lít nước, trong tay chỉ có 2 
bình (đựng được 9 và 4 lít), một cách khách quan, 6 lít cần 
tìm chỉ có thể nằm được ở bình 9 lít mà thôi (bình 4 lít không 
đựng được 6 lít). Vậy cái đích cần đến sẽ là 6 lít nước nằm 
trong bình thứ nhất. Muốn vậy, phải làm sao đỗ được 3 lít 
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ra khỏi bình 9 lít, trong khi ta chỉ có bình thứ: hai đựng được 
4 lít. Ta đi đến mâu thuẫn mới : bình thứ hai phải đựng 
được 4 lít nước (vì điều kiện bài toán cho như thể), mặt khác 
bình thứ hai phải là bình 3 lít (vì có thế ta mới đỗ chính xác 
3 lít nước ra khỏi bình 9 lít và bài toán mới giải được). Loại 
mâu thuẫn : một đối tượng (bình thứ hai) phải có hai tính 
chất (hai chức năng...) khác nhau, trái ngược nhau (loại trừ 
nhau) (bình thứ hai vừa là bình 4 lít vừa là bình 3 lít) gọi là 
mâu thuẫn vật lý. Trong các bài toán sáng chế mâu thuẫn 
vật lý có thê là : đối tượng phải dẫn điện và không dẫn điện; 
đối tượng phải rắn và phải lỏng, đối tượng phải trong suốt 
và phải không trong suốt... Làm thế nào giải quyết được mâu 
thuẫn vật lý của bài toán : bình thứ: hai phải là bình 4 lít và 
phải là bình 3 lít. Bình 4 sẽ trở thành bình 3 khi trong bình 4 
đã có sẵn 1 lít nước. Vậy cái cần có tiếp theo sẽ là làm thế 
nào từ bình 9 và bình 4 có được 1 lít nước. Dễ dàng nhận 
thấy 9 - 4 - 4 = 1, và từ đây đi tới lời giải. 

Bài toán trên đây là bài toán đơn giản, nó đưa ra chỉ nhằm 
mỉnh họa tỉnh thần của TRIZ, liên quan đến các loại mâu 
thuẫn, trong đó, việc tìm và khắc phục mâu thuẫn vật lý 
đóng vai trò quyết định, cũng chính ở đây cần vận dụng các 
thủ thuật, kiến thức, đặc biệt là kiến thức về các hiệu ứng 
vật lý (điều này cũng nói lên mối quan hệ khăng khít giữa 
vật lý và kỹ thuật). 

Những bậc thang lên lầu cao. Nếu tô chức một cuộc thi 
nhảy cao cho tất cả mọi người, ta thấy có chuyện như sau. 
Nếu độ cao là 20 cm, các bạn bảo : "Dễ ợt, ai cũng nhảy 
được". Nếu độ cao là 1 mét, chắc không phải ai cũng nhảy 
qua được. Nếu độ cao gần 2 mét - chắc chỉ có kiện tướng 
thể thao. Nếu độ cao bằng lầu 3 chẳng hạn, có thể nói chắc 
rằng : không ai nhảy được. Thế nhưng hàng ngày người ta 
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vẫn phải leo lầu, có khi là lầu 7, lầu 8. Ở đây các bậc của 
cầu thang giúp người ta : độ cao của một bậc thang, ai cũng 
bước được. 


Các bài toán sáng chế cũng có những độ cao khác nhau 
(khác nhau về mức độ khó). Giá như trong tư duy sáng tạo 
cũng có cái cầu thang mà mỗi bậc vừa sức cho người bình 
thường thì chẳng ai sợ những bài toán khó nữa. Bạn cứ: đi 
lần lượt từng bước, từng bước đến tầng lầu cần thiết. 


Algôrit giải các bài toán sáng chế (ARIZ) chính là cái cầu 
thang như vậy. ARIZ có nhiều bước (ARIZ - 8ð có 38 bước). 
Những bước này được xây dựng với những yêu cầu rõ ràng, 
cụ thê. Có thể nói ARIZ là một chương trình chỉ tiết, được 
kế hoạch hóa nhằm tổ chức hợp lý và nâng cao hiệu quả 
quá trình tư duy sáng tạo. ARIZ không chỉ giúp người giải đi 
được đến lời giải đối với bài toán cho trước mà còn đòi hỏi 
người giải phát triển, khái quát hóa lời giải, đúc rút kinh 
nghiệm một cách tự giác để tích lũy những kỹ năng tư duy 
sáng tạo. Ngoài ra, ARIZ còn thông qua việc sử dụng để không 
ngừng được cải tiến và hoàn thiện. Tóm lại, ARIZ nói riêng 
và TRIZ nói chung là hệ thống tự phát triển để phù hợp với 
thực tế khách quan và luôn là công cụ cần thiết đối với các 
nhà sáng chế. 


Dưới đây là một số bài toán minh bởi cho việc đi tìm các 
mâu thuẫn và sử dụng các kiến thức đã học trong nhà 
trường để khắc phục chúng. 


Bài toán 1 : Để đánh bóng thủy tỉnh quang học người ta 
sử dụng nhựa tổng hợp. Nước chứa bột mài đánh bóng 
được đưa vào vùng tiếp xúc giữa thủy tinh và đế mài (nhựa 
tổng hợp). Việc mài đánh bóng phải thực hiện với vận tốc 
nhỏ bởi vì khi tăng tốc độ đánh bóng, nhựa tông hợp và thủy 
tỉnh quang học bị nóng lên rất nhanh và do đó mất những 
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phẩm chất cần thiết. Làm thế nào để tăng năng suất mài 
đánh bóng ? (Ở đây bài toán sáng chế bắt đầu xuất hiện do 
có mâu thuẫn hành chính : biết mục đích cần đạt nhưng 
không biết cách đạt đến mục đích). 


Người ta đã dùng nước làm nguội vùng tiếp xúc nhưng 
không thu được kết quả tốt vì thủy tinh và đế mài sát nhau 
đến nỗi nước không thấm vô được. Người ta bắt buộc phải 
chế tạo đế mài có nhiều lỗ nhỏ để đưa nước làm nguội từ 
dưới lên. Điều này cho phép tăng tốc độ mài (thông số kỹ 
thuật A tốt lên) nhưng khả năng mài của đế kém đi vì có 
nhiều lỗ thủng chứ không đặc hoàn toàn (thông số kỹ thuật 
B xấu đi). Đây chính là mâu thuẫn kỹ thuật của bài toán. Vì 
sao hai thông số mâu thuẫn với nhau ? Vì đế mài bình 
thường không thể ở hai trạng thái trái ngược nhau : phải 
đặc hoàn toàn (không có lỗ) để mài tốt và phải có nhiều lỗ 
(rống) để làm nguội tốt (hiểu theo nghĩa cho nước đi qua 
'được). Khắc phục được mâu thuẫn vật lý này đồng nghĩa 
với việc giải được bài toán nói trên. 

Lời giải bằng tác giả sáng chế số 192658) có nội dung 
sau : Đề mài được làm từ băng, có chứa bột mài đánh bóng. 
Khi mài, băng sẽ hấp thụ nhiệt và tan dần, vừa bảo đảm 
khả năng mài tốt, vừa bảo đảm làm nguội tốt. 


Ở đây tác giả sáng chế đã dùng hiệu ứng vật lý : chuyển 
pha từ thể rắn sang thê lỏng xảy ra đồng thời với việc hấp 
thụ nhiệt lượng. Người đọc bài này chắc "dư sức" biết hiệu 
ứng chuyển pha nói trên vì nó nằm trong kiến thức vật 
lý phổ thông, và nếu bạn "đệ đơn" kịp thời, bạn hoàn toàn 
có thể là tác giả của sáng chế số 192658. 


Có lẽ còn hơi sớm để rút ra kết luận là với kiến thức 
vật lý thu nhận được trong trường trung học có thê làm các 
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sáng chế kỹ thuật và do đó góp phần thúc đẩy những tiến 
bộ kỹ thuật. Nếu chưa vội khẳng định, ta hãy xem xét thêm 
những bài toán sáng chế khác. 


Bài toán 2 : Trên quảng trường trung tâm thành phố có 
một cái tháp cổ. Người ta đưa ra ý kiến, lo lắng là tháp cỗ 
bị lún. Một ủy ban được thành lập để xem xét tháp cổ có bị 
lún thật hay không. Ủy ban bắt tay vào việc và nhận thấy 
rằng đề giải quyết vấn đề cần tìm một điểm bất động rồi 
so sánh tháp cô với điểm đó. Sau khi tìm kiếm người ta phát 
hiện được một gò đá nằm trong công viên, cách tháp cỗ 500 
mét, chắc chấn không bị lún. Nhưng từ gò đá này không 
nhìn thấy tháp cô : nó bị nhà và cây che khuất. Làm thế nào 
bây giờ ? Xin bạn cho ý kiến ? 

Nếu điểm bát động ờ ngay cạnh tháp cỗ thì bài toán giải 
được mà không gặp khó khăn gì, nhưng điểm bất động nằm 





Hình 1 
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trên gò đá, cách tháp cổ 500 mét. Ở đây nảy sinh mâu thuẫn ; 
theo điều kiện bài toán điểm bất động nằm ở xa nhưng đề 
dễ dàng giải bài toán điểm bất động phải ở gần tháp cổ. Để 
giải quyết mâu thuẫn này cần phải đưa điểm bất động về 
gần tháp cô. Vật lý phổ thông nhấc ta sử dụng tính chất 
của bình thông nhau : bề mặt tự do của chất lỏng đứng yên 
trong các bình thông nhau nằm trên cùng một mức. Lời giải 
của bài toán 2 được minh họa bằng hình 1. 

Đài toán 3 : Trong phòng thí nghiệm hóa học, người ta 
lắp một chiếc máy sản xuất phân khoáng mới. Hai chất 
lông, quy ước gọi chúng là A và B, được phun thành những 
dòng hạt nhỏ và cho đi ngược chiều để gặp nhau. Theo dự 
tính hạt A sẽ kết hợp với hạt B để tạo nên thành phẩm : 
phân AB. Nhưng khi cho máy chạy, ngoài các hạt AB người 
ta còn thu được những hạt AA và BB không mong muốn. Một 
nhà hóa học đề nghị : "Hay là ta trộn trước hai chất lỏng lại 
với nhau". Nhà hóa học khác trả lời : "Không được, quy trình 

'công nghệ không cho phép làm như vậy." Trong vật lý phổ 
thông có hiện tượng, quy tắc nào gợi ý khắc phục khó khăn 
nói trên của các nhà hóa học không ? 

Hạt chất lòng A để kết hợp chính xác với hạt chất lỏng 
B phải "phân biệt được" đâu là hạt A, đâu là hạt B và chỉ có 
"tiến lại" phía hạt B mà thôi. Trong khi đó theo dữ kiện của 
bài toán hạt A (hay hạt B) không có khả năng này. Trong vật 
lý phổ thông có quy tắc đơn giản : "Các điện tích cùng tên thì 
đẩy nhau, các điện tích khác tên thì hút nhau" Vậy cho các hạt 
A tích điện âm, các hạt B tích điện dương chẳng hạn, rồi cho 
hai dòng các hạt A và B gặp nhau ta sẽ thu được thành phẩm 
cần thiết. 
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| Bài toán 4: Để thử sức bền vật liệu trong điều kiện 

nhiệt độ cao và môi trường ăn mòn, người ta sử dụng camêra 
thử vật liệu, có kết cấu giống cái hộp. Người ta treo vật 
nặng lên thanh vật liệu gắn bên trong camêra, cho đầy các 
chất ăn mòn vào rồi đóng kín camêra lại. Khó khăn chủ yếu 
ờ đây là xác định thời điểm mẫu vật liệu gấy mặc dù chỉ 
cần chính xác đến vài phút vì quá trình thử thường kéo dài 
trong nhiều ngày. Bên trong hộp là môi trường ăn mòn rất 
mạnh, nhiệt độ lại cao nên không thể bố trí ờ đó các máy phát 
tín hiệu cũng như không thể làm bất cứ lỗ hờ nào qua thành 
hộp. 

Hãy tìm phương pháp đơn giản và bảo đảm để từ bên 
ngoài xác định được thời điềm vật liệu gẫy (các máy ghi 
tiếng động khi vật treo rơi không dùng được vì phức tạp và - 
không tin cậy), Để dễ hình dung, có thể coi kích thước của 
camêra bằng 0,4 x 0,3 x 0,3m, thành camêra dầy 10mm, vật 
treo nặng từ hai lạng đến hai ki-lô. 


'Theo điều kiện bài toán, không được phép "lọt" vào trong 
camêra để xác định thời điểm gẫy của thanh vật liệu. Vậy 
chỉ còn cách làm thế nào đó để phần bên ngoài của camêra 
thay đổi khi thanh vật liệu bị gẫy. Mọi sự thay đổi hiên quan 
đến tính "kín mít" của camêra đều bị cấm (không được đục 
bất kỳ lỗ thủng nào). Khi thanh vật liệu gấy, vật treo rớt 
xuống, nói cách khác trọng tâm của camêra thay đổi. Sự thay 
đổi trọng tâm này xảy ra bên trong camêra và ta có thể lợi 
dụng để thể hiện ra bên ngoài : vị trí của camêra thay đổi 
(xem hình 2). 


Vật treo còn có thể làm dưới dạng hình cầu, khi rớt, quả 
cầu lăn theo mặt phẳng nghiêng làm trọng tâm của camêra 
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bị lệch và camêra đô theo chiều mũi tên. Lực sử dụng ở đây 
là lực trọng trường. 

Đến đây, bạn đọc có thể thắc mắc : đành rằng vật treo 
nặng 2 ki-lô có thể làm cho camêra đỗ nhưng vật treo nặng 
hai lạng hay nhỏ hơn thì liệu camêra có đỗ hay không ? Làm 
thế nào tăng cường độ tin cậy của phương pháp này ? 

Nếu bạn có nghỉ ngờ thì chúng ta hãy cùng nhau hoàn 
thiện phương pháp nói trên. Chức năng của vật treo khi 
thanh vật liệu chưa gẫy là gây tải đối với thanh vật liệu. 
Tùy theo thí nghiệm vật treo có thể nặng hay nhẹ. Khi thanh 
vật liệu gấy, vật treo rơi xuống, chức năng của nó bây giờ 
là làm camêra lệch ra khỏi trạng thái cân bằng ban đầu. Theo 





Hình 2: Hình 3: 
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yêu cầu thí nghiệm vật treo có thê nhẹ nhưng để làm camêra 
đổ, vật treo phải nặng. Vậy làm thế nào khắc phục mâu 
thuẫn này. Ta sử dụng tính chất của mặt phẳng nghiêng 
(hình 3). Vật treo gây tải đối với thanh vật liệu bằng một 
lực Psina, trong đó P - trọng lượng của vật treo. a - góc 
nghiêng. Như vậy, thay đổi độ nghiêng (góc a) ta có thể thay 
đổi tùy ý lực gây tải của vật treo đối với thanh vật liệu, mà 
không làm thay đổi trọng lượng "nặng" cần thiết để làm 
camêra đỗ, bằng cách như vậy mâu thuẫn vạt lý nói trên 
được giải quyết. 

Bài toán ð : Trưởng phòng thí nghiệm hóa học mời nhà 
sáng chế đến và nói : 


- Chúng tôi cần phải điều khiển dòng chất khí đi theo ống 
kim loại từ bình này sang bình kia đề thực hiện một phản 
ứng hóa học nhưng bằng cách làm thông thường như dùng 
nút nhám thủy tinh, ống cao su có vòi kẹp đều không cho độ 
chính xác cần thiết, vậy ông làm ơn sáng chế ra cho chúng 
tôi một cái vòi cho phép điều khiển chính xác dòng chất khí. 


Nhà sáng chế trả lời : 

- Được, chỉ có cái tại sao các ông không lật thử sách giáo 
khoa vật lý phô thông xem có gì giúp ích được không, nhiều 
sáng chế của tôi đều lấy từ trong đó ra. 

Lần này chúng ta xem thử có thể dùng được hiện tượng 
nào. 

Thực chất của bất kỳ vòi khóa nào là tạo khe hờ để cho 
_ chất lông hoặc chất khí đi qua. Nó gồm hai phần, phần bất 
động (vỏ) và phần chuyên động (điều khiển). Cách làm bình 
thường là tạo chuyển động cơ học giữa phần chuyển động 
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và phần bất động để có khe hờ, do đó việc định lượng dòng 
chất khí hoặc chất lỏng đi qua không chính xác. Dưới đây là 
nội dung bằng tác giả sáng chế số 179489 giải bài toán trên : 
"Vòi khóa dùng để định lượng lưu lượng nhỏ chất khí với 
độ chính xác cao gồm vỏ và ruột áp sát với nhau. Vỏ có hệ 
số nở nhiệt lớn hơn nhiều so với vật liệu làm ruột. Khi đốt 
nóng vỏ sẽ nở mạnh, ruột nở yếu hơn và tạo khe hở đề chất 
khí đi qua (xem hình 4). Nhiệt độ càng tăng thì khe hở giữa 
vỏ và ruột càng lớn. Bằng sự nở nhiệt (đúng hơn là sự chênh 
lệch về hệ số nở nhiệt giữa hai vật liệu) để điều khiển dòng 
chất. khí. 


1540) 


Hình 4: 





Bài toán 6 : Ăngten của máy viễn vọng vô tuyến 
(radiotelescope) nằm ở nơi thường có những cơn dông. Để 
bảo vệ khỏi bị sét đánh, xung quanh ăngten phải đặt những 
cột thu lôi. Nhưng các cột thu lôi hấp thụ sóng điện từ, tạo 
nên bóng tối vô tuyến. Không thể đặt trực tiếp các cột thu 
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lôi lên chính ăng ten trong trường hợp này. Hỏi phải làm thế 
nào để khắc phục mâu thuẫn nói trên. 

Cột thu lôi làm bằng kim loại (dẫn điện) nên nó hấp thụ 
sóng điện từ, tạo thành bóng tối vô tuyến. Để không hấp 
thụ sóng điện từ, cột thu lôi phải được làm từ vật liệu cách 
điện (điện môi) nhưng lúc đó nó không thu được sét (vì không 
dẫn điện). Như vậy cột thu lôi phải không dẫn điện trong lúc 
bình thường để không tạo bóng tối vô tuyến nhưng lại phải 
dẫn điện khi có sét. Điều này gợi ý cho chúng ta sử dụng 
hiện tượng phóng điện trong khí kém : trong điều kiện bình 
thường chất khí không dẫn điện nhưng nếu như lập một 
điện trường nhất định thì chất khí bị iôn hóa trờ thành dẫn 
điện. Từ đó, người ta đưa ra ý tưởng cho sáng chế số 
177497 : "Cột thu lôi có tính chất trong suốt đối với sóng 
điện từ, được chế tạo dưới dạng ống đóng kín, áp suất 
không khí trong đó được lựa chọn thích hợp với những điều 
kiện tối thiểu của điện trường mà điện trường đó có thể 
gây sét trong không gian." 


Bài toán 7 : Trong nhà máy có một chiếc máy tự động 
thường hay phải ngưng hoạt động để sửa chữa. Bản thân 
chiếc máy là máy tốt, chỉ có một chỉ tiết đơn giản hay bị hư. 
Đó là ống kim loại cong hình chữ L dùng để vận chuyển các 
viên bi thép nhỏ bằng khí nén thôi trong ống. Các viên bi đập 
vào thành ống ở chỗ cong làm thành ống bị bào mòn dần và 
chỉ sau vài giờ chạy máy các viên bi đã đục thủng thành ống 
mặc dù ống khá dầy và chắc. Những lúc như vậy người ta 
bắt buộc phải ngưng máy lại để thay ống. Đây là máy tự 
động nên việc ngưng máy không sử dụng được hết khả năng 
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làm việc và năng suất của máy. Làm thế nào khắc phục được 
nhược điểm nói trên ? 

Ống bị bào mòn do va đập của những viên bị thép vào 
thành ống. Nhưng đề không bị thủng ống thì thành ống phải 
có khả năng tự hồi phục. Mất mát vật chất thì phải khôi 
phục lại bằng vật chất. Trong trường hợp này, tốt nhất là 
lấy vật chất có ngay trong hệ, cụ thê : ống dùng để chuyên 
chở những viên bi thép bằng khí nén, nói cách khác có thê coi 
dòng bi thép là vô hạn, do đó có thể "mượn" những viên bì 
thép này để khôi phục những mất mát. Để cố định những 
viên bi thép có thể dùng nam châm (xem hình 5ð). 

Có thể dẫn ra nhiều thí dụ nữa để chứng tỏ với kiến 
thức vật lý phô thông có thể thực hiện nhiều sáng chế. 
Người ta thống kê được rằng khoảng 5% các sáng chế hiện 
đại sử dụng các hiệu ứng và hiện tượng vật lý, trình bày 
trong sách giáo khoa vật lý cho học sinh trung học. 





Hình ð : 
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Sách tra cứu uột lý dành riêng cho... các nhà sáng chế. 

Sách giáo khoa vật lý trình bày vật lý như một khoa học 
không chú ý tới việc chỉ ra nơi sử dụng và cách sử dụng 
những kiến thức vật lý trong kỹ thuật. Đề giúp ích thiết 
thực cho các nhà sáng chế, ở Liên Xô, người ta biên soạn 
cuốn sách "Chỉ dẫn các hiệu ứng vật lý", trình bày các hiệu 
ứng vật lý (có cả những hiệu ứng ở ngoài chương trình đại 
học) và những ví dụ ứng dụng chúng trong sáng chế kỹ 
thuật. Cuốn chỉ dẫn này được dùng trong các trường, lớp 
dạy các phương pháp tư duy sáng tạo kỹ thuật. Thực tế cho 
thấy cuốn chỉ dẫn mang lại lợi ích lớn : không còn nghỉ ngờ 
gì nữa cuốn chỉ dẫn sẽ trở thành sách gối đầu giường của 
các nhà sáng chế. 

Trong sáng tạo kỹ thuật, ngoài các hiệu ứng vật lý, 
người ta còn sử dụng kiến thức của các môn khoa học khác. 
Do vậy, việc biên soạn các cuốn "Chỉ dẫn sử dụng kiến 
thức" nói chung, đang được tiến hành. 


SÁNG TẠO - KHÔNG CHỈ TRONG LĨNH VỰC 
KHOA HỌC KỸ THUẬT 


Đến đây, sau một loạt các thí dụ, bài toán liên quan đến 
sáng chế, bạn đọc có thê cho rằng, "tư duy sáng tạo" trình 
bày ở phần trên chỉ có ích lợi và dành riêng cho những ai làm 
việc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Thật ra không phải 
như vậy. Sáng tạo có "HE quy luật chung, không quá phụ 
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thuộc vào ngành nghề. Đặc biệt, cách suy nghĩ biện chứng : 
đi tìm mâu thuẫn, phát hiện mâu thuẫn và giải quyết mâu 
thuẫn để tạo ra mức phát triên mới, ở đâu cũng cần cả. 

Dưới đây, người viết xin trích một số "câu hỏi" và "trả 
lời" từ cuốn sách "Nghệ thuật kinh doanh - Hãy vận dụng 
trí não đê làm giàu" của tác giả Nhật bản Takemura Keni 
(bản tiếng Việt, Nhà xuất bản thông tỉn in năm 1991), 

CÂU HỎI 3 (trang 11, sách đã dẫn) : | 


"Giá kẹo thường hay biến động nhưng giá kẹo Caramel 
lại luôn là giá nhất định. Điều này làm nhức đầu công ty 
sản xuất kẹo Caramel nhưng họ vẫn có cách điều chỉnh 
phân lượng. 

_ Độ lớn, hình dạng, mùi vị kẹo vẫn phải giữ nguyên, chỉ 
được gia giảm về trọng lượng. Bạn quan sát thử viên kẹo 
Caramel xem có nghĩ ra được nhà sản xuất đã sử dụng cách 
nào không ?" 


TRẢ LỜI 3 : 


"Viên kẹo Caramel có những rãnh ngang dọc. Rãnh càng 
sâu thì kẹo càng nhẹ. Mỗi viên kẹo chỉ cần bớt một tí xíu 
trọng lượng là có thể giải quyết được vấn đề". 


Ta có thê phân tích như: sau. Công ty sản xuất kẹo Caramel 
đặt cho mình mục đích cần đạt là không thay đổi giá kẹo, do 
vậy, giữ được tín nhiệm của khách hàng, dù giá nguyên vật 
liệu trên thị trường tăng. Nếu làm theo cách thông thường, 
làm viên kẹo nhỏ đi thì phù hợp với giá nguyên vật liệu mới 
nhưng khách hàng sẽ phát hiện và mua ít hơn trước. Làm 
viên kẹo lớn như cũ thì vẫn bảo đảm số khách hàng nhưng 
công ty sẽ thiệt vì giá nguyên vật liệu tăng. Tóm lại, công ty 
được lợi về mặt này nhưng bị thiệt về mặt khác. Đây chính 
là mâu thuẫn kỹ thuật. Từ đây dẫn đến yêu cầu : viên kẹo 
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phải nhỏ (hiêu theo nghĩa giảm trọng lượng) để bù vào giá 
nguyên liệu tăng và viên kẹo phải lớn (hiểu theo nghĩa kích - 
thước, hình dạng kẹo vẫn như cũ) đề khách hàng yên tâm 
tiếp tục mua. Loại mâu thuẫn : một đối tượng (viên kẹo) 
phải có mặt đối lập này (nhỏ) và phải có mặt đối lập khác 
(lớn) chính là mâu thuẫn vật lý. Công ty sản xuất kẹo 
Caramel đã giải quyết mâu thuẫn bằng cách tạo viên kẹo có 
những rãnh ngang dọc, rãnh cành sâu thì kẹo càng nhẹ, mặc 
dù kích thước, hình dạng kẹo vẫn như cũ. Thủ thuật giải 
quyết mâu thuẫn vật lý nói trên là thủ thuật 17 : Nguyên 
tắc chuyên sang chiều khác. . 

CÂU HỎI 10 (trang 23, sách đã dẫn) : 

"Một anh nọ rất thích thú vật. Chó, mèo, chim, voi, gấu... 
hễ có tiền là đi mua về nuôi, hễ rảnh rỗi là dạy chúng làm 
trò. 

Một hôm, anh ta quyết định trở thành người kinh doanh 
chuyên nghiệp, nhưng anh lại không muốn rời bọn thú vật 
mà chính tay anh nuôi nắng. Cuối cùng thì anh ta thực hiện 
được ý nguyện của mình : vừa được cái thú nuôi thú vật mà 
vẫn có lợi. Phương pháp kinh doanh anh ta nghĩ ra rất hay. 
Bạn có biết đó là phương pháp gì không ?". 

TRẢ LỜI 10 : 


"Anh ta cho thuê các thú vật mình nuôi. Thí dụ, loài nai 
vàng của anh thường được các công ty bách hóa, các cửa tiệm 
buôn, thuê để quảng cáo !" 

Người nuôi thú quyết định trở thành nhà kinh doanh 
chuyên nghiệp. Ở đây nảy sinh mâu thuẫn kỹ thuật : nếu 
bán các con thú đi thì anh có tiền nhưng bị mất các con thú: 
mà anh yêu quý, đã bỏ nhiều công dạy dỗ. Mâu thuẫn vật 
lý có thê phát biểu : các con thú phải bị bán để có tiền và các - 
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con thú không được bán để người nuôi thú không phải xa 
- rời các con thú yêu quý. Theo "trả lời”, anh ta cho các công 
ty, cửa tiệm thuê các con thú, tức là, bán một thời gian rồi 
lấy về, rồi lại bán một thời gian, rồi lại lấy về... Nói theo 
ngôn ngữ thủ thuật, anh ta đã sử dụng thủ thuật 19 : Nguyên 
tắc tác động theo chu kỳ. 


Tư duy theo mâu thuẫn có phạm vi ứng dụng rất rộng 
(không chỉ dùng riêng cho khoa học kỹ thuật), vì cách tư duy 
đó dựa trên các quy luật biện chứng của triết học, là các quy 
luật bao trùm cả ba lĩnh vực : tự nhiên, xã hội và tư duy. 


Tư duy luôn đi kèm với việc sử dụng ngôn ngữ, kê cả lúc 
nghĩ thầm trong đầu. Rất tiếc, ngôn ngữ chúng ta dùng 
hàng ngày, trên thực tế, lại xóa nhòa các mặt đối lập. Ví 
dụ, chúng ta không nói : "Bán và không bán", mà nói : "Cho 
thuê”. Không nói : "Cho và không cho”, mà nói : "Cho mượn”. 
Không nói : Anh ấy là người Việt Nam và không phải là 
người Việt Nam", mà nói : "Anh ấy là Việt kiều"... 


Trong khi đó, nhiều khi chúng ta cần cả hai mặt đối lập 
vì mỗi mặt đối lập đều có ích lợi. Trước đây, hai mặt đối 
lập chưa thống nhất, chúng tách rời, thậm chí loại trừ 
nhau theo kiểu : hoặc bán, hoặc không bán. Sự sáng tạo thể 
hiện ở chỗ, làm cho chúng thống nhất : bán và không bán 
(tức là cho thuê), bằng cách đó tạo nên sự phát triển, 


Bạn đọc hãy quan sát dây nối ống nghe điện thoại có dạng 
lò-xo và so với dây điện bình thường có dạng thẳng. Đối với 
dây điện có dạng thẳng, ta có hoặc dây ngắn (0,5 mét chẳng 
hạn), hoặc dây dài (3 mét chẳng hạn). Dây điện thoại có dạng 
lò- xo tạo được sự thống nhất của hai mặt đối lập : ngắn 
và đài, do vậy giải quyết được khó khăn : Khi ống nghe gác 
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trên máy, dây phải ngắn để tránh vướng víu, va quệt, nhưng 
khi sử dựng, dây phải dài để thuận tiện cho người cầm ống 
nghe. Thủ thuật khắc phục mâu thuẫn vật lý : ngắn và dài 
trong trường hợp này có tên :14. Nguyên tắc cầu (tròn) hóa. 
Một lần nữa, ngôn ngữ thông thường lại xóa nhòa mâu 
thuẫn. Chúng ta không nói : "Dây ngắn và đài", mà nói : "Dây 
có dạng lò-xo". : 


KHOA HỌC VỀ TƯ DUY SÁNG TẠO 
Ở NƯỚC TA 


Những hoạt động, liên quan đến khoa học về tư duy sáng 
tạo ờ nước ta mới thực sự bắt đầu vào cuối những năm 
70. Những hoạt động này còn mang tính tự phát dựa trên 
nhiệt tình và sáng kiến của một số cá nhân, đoàn thể và cơ 
quan, chưa có tổ chức thống nhất, nói cách khác, chưa thành 
hệ thống như đối với những môn khoa học khác du nhập 
vào nước ta từ lâu. 

Cho đến nay, những hoạt động liên quan đến khoa học 
tư duy sáng tạo mới thể hiện trên ba hình thức : 

1) Giới thiệu bằng các bài báo ngắn trên các báo trung 
ương như "Nhân Dân" (27-10-1985), "Khoa học và đời sống", 
trên các báo của thành phố ta như "Tuổi trẻ", "Sài gòn giải 
phóng", "Công nhân giải phóng", "Khoa học phổ thông", bằng 
các buổi nói chuyện tại cơ quan, trường học, xí nghiệp, trên 
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"màn ảnh nhỏ", Hình thức này mới mang tính chất "đánh 
động" đông đảo quần chúng về một môn khoa học còn ít 
người biết đến nhưng khá gần gũi, thiết thực với mọi 
người. : 

2) Xuất bản những tài liệu chỉ tiết hơn về môn khoa học 
tư duy sáng tạo. Ví dụ cuốn sách "Algôrit sáng chế" (Nhà 
xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà nội, 1983) -hoặc đăng thường 
kỳ trên tạp chí "Sáng tạo" (Thông báo sáng kiến và sở hữu 
công nghiệp) của Ủy ban khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí 
Minh từ 1986 đến 1990. Hình thức này đã có bề sâu hơn và 
được đông đảo những người quan tâm hưởng ứng. 


3) Dạy và học những phương pháp tư duy sáng tạo. ở 
nước ta đã mở được hàng chục khóa với khóa đầu tiên vào 
cuối năm 1977. Qua kinh nghiệm của các nước tiên tiến và 
kinh nghiệm thực tế ở nước ta thì hình thức này là hình 
thức tốt nhất để lĩnh hội và sử dụng những phương pháp 
tư duy tiên tiến vào cuộc sống, công tác. Đến nay đã có 
khoảng 1000 người tốt nghiệp các lớp nói trên. 

* 
* * 


Hiện nay ở Trung tâm Sáng tạo Khoa học kỹ thuật (TSK) 
thuộc Đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh thường 
xuyên mở lớp dạy về khoa học sáng tạo, cho mọi người ghi 
danh tự do theo học. 


Môn học có tên "Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ 
thuật”. 

Môn học sẽ làm các bạn yêu thích sự sáng tạo, tự tin vào 
khả năng sáng tạo của mình, giúp các bạn cách nhìn, cách nghĩ 
mới mẻ, phù hợp quy luật và thực hiện công việc sáng tạo 
một cách khoa học, hợp lý và có hiệu quả. 
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Môn học không chỉ giúp chính bạn mà nhờ nó, bạn có thê 
đạy con, em bạn trong gia đình cách học tập, đào sâu suy nghĩ, 
tiếp thu các kiến thức một cách chủ động và thích thú hơn. 


Nếu như người ta phải suy nghĩ suốt đời, chừng nào 
bộ óc còn làm việc thì việc học các phương pháp để có được 
công cụ dùng cả đời là việc nên làm. 
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Dưới đây xin trích "Giới thiệu Trung tâm Sáng tạo Khoa 
học kỹ thuật". 


` 


TRUNG TÂM SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ 
THUẬT (TSK) 


1. TẠI SAO MỖI NGƯỜI CẦN HỌC "PHƯƠNG PHÁP 
_— LUẬN TƯ DUY SÁNG TẠO" 

Các cuốn sách viết về lịch sử phát triển kinh tế của thế 
kỷ 19 hay 20 cho thấy : có bốn cách dẫn tới thành công. 

Cách thứ: nhất : có các tài nguyên thiên nhiên nhiều hơn 
những người xung quanh; cách thứ hai : sinh ra đã giàu và 
có vốn tính theo đầu người lớn hơn những người xung 
quanh; cách thứ: ba : có công nghệ tiên tiến hơn công nghệ 
của những người xung quanh; và cách thứ tư : có các kỹ 
năng làm việc và trình độ học vấn cao hơn những người xung 
quanh. Nếu bạn có được một kết hợp nào đó của bốn cách 
nêu trên, bạn sẽ thành công với tư cách là một cá nhân, một 
công ty, hoặc một đất nước. 

Người ta đặt câu hỏi : "Trong thế kỷ 21, cái gì sẽ là biến 
số chìa khóa mang tính chiến lược còn lại, thiết thân đối 
với bạn ?”, 

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang luân chuyên khắp 
thế giới, vốn luân chuyển khắp thế giới, công nghệ sản 
xuất mới sẽ luân chuyển, tuy có phần chậm hơn. Vậy biến 
số chìa khóa mang tính chiến lược còn lại, chính là các kỹ 
năng làm việc và trình độ học vấn của lực lượng lao động. 
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Tài nguyên quan trọng nhất của một công ty là nguồn 
nhân lực, tức là những người làm việc cho công ty. Họ gồm 
các thợ bảo trì, những người bán hàng, các công nhân dây 
chuyền sản xuất, những người đánh máy... và các cán bộ 
quản lý mọi cấp bậc. Nguồn nhân lực của công ty làm cho 
các tài nguyên khác hoạt động, mang lại hiệu quả cao. Thiếu 
nhân sự tốt, một công ty, dù được frang bị máy móc hoàn hảo 
nhất, được tài trợ tốt nhất, sẽ hoạt động kém hiệu quả. 


Mỗi người làm việc, không thể không suy nghĩ, và đòi hỏi 
cải tiến công việc phải là cơ sở cho mọi suy nghĩ của chúng ‹ 
ta. Nói cách khác, mỗi người chúng ta đều cần suy nghĩ để 
sáng tạo. Tư duy sáng tạo là tài nguyên cơ bản nhất của con 
người. Chúng ta cần sáng tạo vì chúng ta cảm thấy rằng, 
mọi việc cần được thực hiện theo cách đơn giản hơn và tốt 
hơn. Dù chúng ta tài giỏi như thế nào, chúng ta vẫn luôn mong 
muốn tốt hơn nữa. 


Sáng tạo gắn liền với sự thay đổi, đưa ra cái mới (đổi 
mới), sáng chế, các ý tưởng mới, các phương án lựa chọn 
mới. Sự sáng tạo thuộc về năng lực ra quyết, định, thuộc 
về sự kết hợp độc đáo hoặc là liên tường, phát ra các ý 
tường đạt được kết quả mới và ích lợi. Mọi người có thể 
dùng tính sáng tạo của mình để đặt vấn đề một cách bao 
quát, phát triển các phương án lựa chọn, làm phong phú các 
khả năng và tường tượng những hậu quả có thể nảy sinh. 
Tóm lại, bạn làm được gì mới, khác và có ích lợi, đấy là sáng 
tạo. Sự sáng tạo nảy sinh ở mọi tầng lớp xã hội và mọi giai 
đoạn trong cuộc sống của chúng ta. 


Vì vậy, mỗi người trong mỗi cơ cấu tô chức cần học 
phương pháp luận (các thủ thuật cơ bản, các phương pháp, 
lý thuyết) về tư duy sáng tạo. Điều này làm cho cơ cấu tổ 
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chức của bạn mạnh lên rất nhiều. Trong mỗi cơ cấu tô 
chức, càng nhiều người học phương pháp luận về tư duy 
sáng tạo, tổ chức hoạt động càng có hiệu quả. 

Nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đã đủ thông minh 
để làm việc và không cần phương pháp luận như thế, thì 
chúng ta vẫn cần nhận thức rằng, phương pháp luận đó sẽ 
làm trí thông minh mà chúng ta thường tự hào về nó, đạt 
hiệu quả cao hơn nhiều nữa. Phương pháp luận như vậy 
được dành cho nguồn sáng tạo trong mỗi người và cho 
những người, thích biến chính cuộc sống thành công trình 
của nghệ thuật. 


II. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM SÁNG TẠO KHOA HỌC 
KỸ THUẬT (TSK) VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ' 

Thực hiện việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật 
mới vào nước ta, từ năm 1977 tại TP. Hồ Chí Minh đã mở 
nhiều khóa học với mục đích trang bị cho các học viên những 
phương pháp tư duy sáng tạo tiên tiến. Những kết quả thu 
được từ các khóa học nói trên là thiết thực và khả quan. 

Trung tâm Sáng tạo Khoa học kỹ thuật (TSK) thuộc Đại 
học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh với các chức năng giảng dạy, 
đào tạo, ứng dụng, nghiên cứu được thành lập ngày 23 tháng 
tư năm 1991 theo quyết định số 50.91/QLKH. 

Người sáng lập và giám đốc TSK là Giáo sư, Tiến sỹ khoa 
học Phan Dũng. - 

— G8. TS. Phan Dũng đồng thời tốt nghiệp Đại học tổng 

hợp quốc gia và Đại học sáng tạo sáng chế tại Bacu (Liên Xô 
cũ) năm 1973. Ông thuộc thế hệ sinh viên đầu tiên của G.S. 
Altshuller - tác giả Lý thuyết và Algôrit giải các bài toán sáng 
chế (TRIZ và ARIZ - viết tắt và đọc theo tiếng Nga). Ông 
được phong học vị phó tiến sỹ khoa học toán - lý (1985) và 
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tiến sỹ khoa học toán - lý (1989) tại Đại học tông hợp quốc 
gìa Leningrad (nay là Saint- Petersburg). Các công trình 
nghiên cứu của ông được đăng trong nhiều tạp chí chuyên 
ngành về vật lý chất rắn thực nghiệm tại Việt Nam, Nga 
và Hoa Kỳ. Ông cũng là tác giả của một số cuốn sách về 
"Phương pháp luận sáng tạo". 


CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TSK 

1, Giảng dạy : 

- Giảng dạy "Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ 
thuật" theo kế hoạch, chương trình của Đại học tông hợp TP. 
Hồ Chí Minh. 

- Giảng dạy phục vụ nhu cầu xã hội. 

- Biên soạn và xuất bản các tài liệu phục vụ dạy và học. 

2. Đào tạo : các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và áp dụng 
"Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật” cho những 
nơi có yêu cầu. 

3. Áp dụng : Thực hiện áp dụng và tổ chức áp dụng 
"Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật" trong và 
ngoài TSK với những hình thức thích hợp nhằm đem lại 
những kết quả có ý nghĩa thực tiễn. 

4. Nghiên cứu : 

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giảng đạy và đào 
tạo trong lĩnh vực tư duy sáng tạo. 

- Nghiên cứu phục vụ việc áp dụng "Phương pháp luận 
sáng tạo khoa học kỹ thuật" vào thực tế. 

- Nghiên cứu "Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ 
thuật" như một bộ môn khoa học nhằm có những đóng góp 
phát triển khoa học này cùng với thế giới. 
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5. Tư vấn : về các vấn đề có liên quan đến sáng tạo đối 
với những cá nhân, nhóm hay các tổ chức quan tâm. 


6. Hợp tác với các cá nhân, đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp, 
tổ chức, viện nghiên cứu... trong và ngoài nước quan tâm 
các vấn đề sáng tạo trong các lĩnh vực như sở hữu công 
nghiệp, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, 
phát triền và sử dụng các năng lực trí tuệ, trí tuệ nhân tạo... 


TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THEO PHƯƠNG CHÂM 
GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TẾ, GẮN QUÁ TRÌNH ĐÀO 
TẠO VỚI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NĂNG LỰC GIẢI 
QUYẾT NHỮNG BÀI TOÁN THỰC TẾ MỘT CÁCH SÁNG 
TẠO Ở NGƯỜI HỌC VÀ GÓP PHẦN TẠO SỰ THÔNG 
SUỐT GIỮA KHOA HỌC - KỸ THUẬT - SẢN XUẤT - THỊ 
TRƯỜNG. 


II CHƯƠNG TRÌNH "PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG 
TẠO” CỦA TSK 
Mục đích của chương trình là trang bị cho các học viên các 
thủ thuật, phương pháp, lý thuyết tiên tiến và các kỹ năng 
thực hành cần thiết để phát huy những khả năng sáng tạo. 


- Mở đầu : Ơristic - Khoa học về sáng tạo. 
- Phương pháp thử và sai cùng các nhược điểm. 
- Các thủ thuật (nguyên tắc) cơ bản. 


- Các phương pháp tích cực hóa tư duy như : phương pháp 
đối tượng tiêu điểm, phương pháp phân tích hình thái, 
phương pháp các câu hỏi kiểm tra, phương pháp não công, 
Synectics (phương pháp sử dụng các phép tương tự). 


'~ Lý thuyết và Algôrit giải các bài toán sáng chế (TRIZ và 
ARI2Z) 


hftps://tieulun.hopto.orgez 


Chương trình nhấn mạnh sự tham gia tích cực và học 
theo cách phát hiện. Những người tham gia sử dụng các tài 
liệu tự nghiên cứu, các bài giảng, các bài tập dành cho cá 
nhân và nhóm cùng phân tích các tình huống. Trong suốt 
chương trình, những người học có điều kiện vận dụng 
những kiến thức thu được để giải các bài toán và ra quyết 
định. 


Kết thúc khóa học, các học viên đều nhất trí cho rằng, 
môn học mới này đem lại nhiều lợi ích và rất cần thiết cho 
mọi loại cán bộ. Các học viên cũng kiến nghị nên đưa môn 
học này vào chương trình giáo dục và đào tạo chung cho cả 
nước nhằm phát huy tiềm năng sáng tạo của tất cả mọi 
người. 

IV. TRÍCH CÁC Ý KIÊN HỌC VIÊN SAU CÁC 
KHÓA HỌC 

"Sau khi học qua lớp ARIZ em mới thấy lối suy nghĩ 
trước của em chưa được tốt lắm, còn mắc phải nhiều chủ 
quan (mà trong ARIZ gọi là véc tơ quán tính), do đó tuy có giải 
được bài toán nhưng ít đề ra được bài toán mới, phương 
pháp giải loại bài toán đó... Nhờ ARIZ cách suy nghĩ của em 
đã khác trước rất xa. Em đặt kỷ luật : mỗi bài toán phải tông 
quát hóa và đặc biệt hóa, do đó em thường đề ra được những 
bài toán mới, những kết quả ngạc nhiên" 

(Đ.TS. - 17 tuổi, học sinh phổ thông, học viên khóa 2) 


"Sau khi học khóa Phương pháp luận sáng tạo KHKT em 
rút ra được các điêm sau : : 


- Có cách nhìn phân tích các sự vật xung quanh, hệ thống 
hóa được nhiều vấn đề. 


- Có cách định hướng giải các bài tập toán, lý, hóa. 
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- Dùng các phương pháp tích cực hóa tư duy để tìm ý, lập 
dàn bài luận văn" 


(H.N.T.A. - 16 tuổi, học sinh lớp 11, học viên khóa 20) 


"Nội dung thật sự bổ ích cho học viên, tạo cho học viên 
một hướng và một nếp suy nghĩ, tư duy khoa học. Tạo được 
tình yêu khoa học, kỹ thuật, nêu bật được liên hệ giữa khoa 
học, đời sống, kỹ thuật. Trong quá trình học, học viên có sự 
thích thú rõ rệt, có cái nhìn chuyên biến về sự vật chung 
quanh, thấy thấm thía khuyết điểm cũ của mình. Bắt đầu 
có óc nghiên cứu, tò mò, nhận xét. Có thêm tin tưởng ở năng 
lực bản thân. Hiểu rõ thêm yêu cầu thực tế của đất nước. 
Càng học, càng thấy trách nhiệm của mình trong việc xây 
dựng động cơ và mục dích học tập”. 

(N.V.H. - sinh viên đại học, học viên khóa 1) 


"Tôi đã nhận thấy cách suy nghĩ của mình kém hiệu quả 
từ nhiều năm nay. Cùng một vấn đề, người ta suy nghĩ 
rất nhanh, còn mình thì chậm chạp, dò dẫm từng bước và 
nhất là còn mông lung, thừa thãi, chẳng ăn nhập vào bài toán. 
Tôi tập trung suy nghĩ rất kém và hay bỏ dở công việc nửa 
chừng... Đã đến lúc không thể chịu đựng nỗi, phải thay đổi, 
thế là tôi đăng ký theo học... Giờ đây khóa học đã gần kết 
thúc, tôi thấy mình đã khác trước... Tôi tiếc cho mình sao 
không học môn này từ sớm để mình phải mất bao nhiêu là 
thời gian'. 

(N.T.T.T. - sinh viên, học viên khóa 20) 


"Trước tiên, nhờ Phương pháp luận sáng tạo khoa học 
kỹ thuật mà em được nhìn lại mình một cách khách quan. 
Những nếp thói quen suy nghĩ, hành động đều theo kiểu 
"thử: và sai", gây lãng phí về công sức và thời gian, và sự trả 
giá mà mỗi lần nghĩ lại em đều thấy hối tiếc. Cũng nhờ 
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Phương pháp luận sáng tạo KHKT mà em được biết đến 
"tính ì tâm lý", điều đó giúp em giải thích được nhiều điều 
mà trước đây em thắc mắc : tại sao trong quá trình sáng tác 
bài tập kiến trúc mình thấy khó đưa ra một kiểu dáng mới ? 
Tại sao gặp các bài toán lạ là mình hay bị bí ? 

Sau khóa học, cũng như trong quá trình theo học, em luyện 
tập cách suy nghĩ đúng phương pháp. Có cách nhìn mới về 
mọi sự vật, hiện tượng xung quanh và phát hiện ra rất 
nhiều điều lý thú không ngờ. Cũng nhờ lớp học, quá trình 
phát ý tưởng cho bài tập sáng tác kiến trúc của em nhanh 
chóng và đa dạng hơn trước rất nhiều. 


Cụ thả, trong học tập giải các bài tập về kết cấu thép, bê 
tông với cách nhìn là các mâu thuẫn, đặc biệt là trong bài tập 
sáng tác kiến trúc, nhờ phương pháp phân tích hình thái và 
đối tượng tiêu điểm, em có được rất nhiều ý mới và hay. 
Được trang bị Phương pháp luận sáng tạo, em tập nhìn các 
đối tượng quen thuộc xem ở đó tồn tại mâu thuẫn gì, và 
được giải quyết bằng thủ thuật gì, và tưởng tượng đối 
tượng đó trong tương lai. 


Trong cuộc sống, hiểu được tác hại của tính ì, em luôn tập 
khắc phục nó. Cũng nhờ được học các "thủ thuật", em cố 
gắng tác động lên bản thân và có nhận thấy một số tiến bộ 
đáng kê". 

(N.H.B. - sinh viên kiến trúc, học viên khóa 26) 

"Trước đây tôi hầu như không có một chút định hướng 
cho những suy nghĩ của mình. Thường chỉ là những suy nghĩ 
theo quán tính, từ những cái quen thuộc nhất, rồi thử dần ` 
tới cái chưa biết... Phải nói những buổi theo lớp là những 
lần tôi rất thích thú. Mỗi bài giảng như: những chìa khóa mở 
những "hộc" mới trong óc tôi. Tôi đã bỏ cả những dự tính 
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khác đề đành buổi sáng chủ nhật đến lớp... Trong công tác 
sản xuất hàng ngày, nhờ áp dụng phương pháp não công và 
bảng "Các nguyên tắc cơ bản khắc phục các mâu thuẫn kỹ 
thuật" tôi đã phát huy được một sáng kiến cải tiến : cải tiến 
một máy nâng hàng nhỏ bơm tay, được xí nghiệp đánh giá 
tốt. Trong đời sống cũng thế, với phương pháp "Các câu 
hỏi kiêm tra", tôi đã giải quyết dễ dàng các vấn đề tưởng 
rối ren, hóc búa... Ban sáng kiến ở xí nghiệp tôi chưa có, tôi 
đang nghĩ cách lập ban này. Nếu người ta cũng biết những 
phương pháp tư duy sáng tạo, việc thành lập sẽ dễ dàng". 

(T.B.M. - Công nhân, học viên khóa 2) 

"Trước khi đến với lớp "Phương pháp luận" tôi vốn là 
người bi quan, nhút nhát, và đã từ lâu véc-tơ ì phát triển 
mạnh trong suy nghĩ của tôi. Trước một vấn đề cần giải 
quyết tôi thường suy nghĩ lung tung, không biết phải bắt 
đầu từ đâu, luôn dùng phương pháp thử và sai. Phương pháp 
này thường đưa tôi đi lạc hướng, vì thế tôi hay nản lòng và 
rồi thường bỏ dờ công việc, cho rằng mình dở, dốt nát hơn 
người khác. 


Kiến thức thu được qua lớp học này là vô cùng to lớn và 
sâu xa, tất nhiên không phải dễ dàng gì lĩnh hội được hết 
qua thời gian vài tháng, tôi hy vọng rằng về lâu dài tôi sẽ áp 
dụng được hữu ích hơn trong cuộc sống ở bất kỳ lĩnh vực 
nào. 


Nghề nghiệp của tôi nghe ra chẳng có vẻ gì là khoa học kỹ 
thuật. Tuy vậy tôi cũng áp dụng được nhiều cho nghề của 
mình. Qua một số thủ thuật, tôi có thể vẽ ra được rất nhiều 
kiểu áo mới lạ và từ đó rút ra những kiểu rất ưng ý. Trong 
tương lai, mặc dù tôi không phải là nhà tạo mode, tôi vẫn có 
thê trở thành một chủ hiệu may có uy tín chẳng hạn. Hoặc 
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trong các thao tác khi làm việc, tôi có chương trình hẳn hoi từ 
A đến Z, cố gắng loại bỏ những động tác thừa để tiết kiệm 
thời gian. 

Sau này tôi sẽ cho con mình đến với lớp học "Phương 
pháp luận" sớm hơn, vào độ tuôi mà trí óc chúng đang phát 
triển tốt chẳng hạn. Tôi tiếc rằng mình đến với lớp này 
quá trễ. Phải chi tôi đến với lớp lúc mới học xong cấp ba 
thì có lẽ nghề nghiệp của tôi đã khác". 


(N.T.M.D. - Thợ may, học viên khóa 18) 


"Cứ- sau mỗi buổi học, tôi thấy mình hình như khác đi, 
bởi trong một thời gian quá ngắn mà tôi đã tiếp thu được 
một lượng kiến thức quá lớn và mới như vậy. Trước kia, 
do thói quen, do chủ quan, do kinh nghiệm mà tôi đã nhìn và 
hiểu vấn đề một cách phiến diện, rồi đề ra những hướng 
giải quyết có tính cách mò mẫm, gây trì trệ hoặc bế tắc (các 
bài tập cho tôi thấy rõ điều này). Do đó tôi cho rằng sáng tạo 
là một cái gì đó lớn lao lắm, khó khăn lắm và nó nằm ngoài 
tầm tay. 


Nhưng sau khóa học này, tôi được trang bị một cách có hệ 
thống : từ cách nhìn và hiểu vấn đề sao cho khách quan đến 
sự suy nghĩ có định hướng rồi đưa ra cách giải quyết bằng 
các thủ thuật. Bây giờ tôi có thể nói rằng sáng tạo không khó. 
Tôi có thể sáng tạo được và tôi tin điều đó". 


(N.H. - Y tá, học viên khóa 24) 

_ "Sử dụng 40 "thủ thuật" và các phương pháp tích cực hóa 
tư duy để từng bước tăng cường khả năng sản xuất của cơ 
sở, nâng cao khả năng làm việc của các thiết bị chế biến gỗ, 
áp dụng "cuộc đời của hệ kỹ thuật" để chọn mặt hàng sản 
xuất của cơ sờ. Cụ thê, trong thời gian học áp dụng các thủ 
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thuật, tôi đã có thêm được 4 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chế 
biến gỗ'. 


(T.K.T. - Trung cấp hóa học, học viên khóa 7) 


"Với môn học như thế này tôi rất thích, tôi thấy rất cần 
thiết cho tất cả mọi người từ cơ quan, xí nghiệp, nông 
trường đến trường học, khuyến khích làm sao mọi người 
có một số giờ dành riêng để học môn học "Tư duy sáng tạo" 
này với những phương pháp này, khiến con người ta sáng 
tạo, văn minh hơn, dân trí tiến bộ xa hơn, khoa học hơn. Chắc 
chắn xã hội sẽ phồn vinh, thịnh vượng hơn". 

(L.V.S. - Quản đốc phân xưởng, chiến sĩ thi đua nhiều 
năm, học viên khóa 4) 


"Thấy được cái lợi của việc học Phương pháp luận sáng 
tạo nên tự bản thân đã áp dụng vào công việc giảng dạy, 
truyền đạt kiến thức, rèn luyện tư duy cho học sinh đạt hiệu 
quả cao hơn. Ý định trong thời gian sắp tới thì em sẽ vận 
dụng những điều đã học đến với học sinh mình nhiều hơn, 
làm sao cho các em nắm bắt được ARIZ sau đó là TRIZ để 
giúp ích cho các em trong việc học tập đạt kết quả tốt cũng 
như hoàn thiện tốt các công việc của mình" 

(T.T.L. - Giáo viên phổ thông trung học, học viên khóa 27) 


"Trước đây tôi cũng ngầm tự hào về khả năng sáng tạo 
của mình đối với những tập thể nhỏ chung quanh môi 
trường sống và làm việc của tôi. Nhưng, ngày 03/7/91, tôi 
được tham gia vào lớp học Phương pháp luận sáng tạo khoa 
học kỹ thuật. Đây là một bước ngoặt lớn cho sự tư duy của 
tôi. Nhìn lại quá khứ, tôi nhận thấy sự suy nghĩ của mình 
trước đây quá nhỏ bé, những suy nghĩ của mình trước đây 
quá tầm thường. Có một điều chắc chắn rằng, nếu tôi 
được học lớp Phương pháp luận cách đây 9, 10 năm thì 
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những việc tôi đã làm trước kia sẽ hiệu quả hơn nhiều 
lần !". 


(H.T.K. - Tin học, học viên khóa 19) 


"Sau khi được theo học khóa học Phương pháp luận sáng 
tạo khoa học kỹ thuật, tôi cảm thấy mình được trang bị thêm 
một công cụ để suy nghĩ và làm việc. Thật là đáng tiếc cho 
những người nào đó không hiểu được tác dụng của nó mà 
còn có vẻ nghỉ ngờ khi nghe đến cụm từ "học tư duy sáng 
tạo". Qua lớp học tôi thấy như lớn hơn lên, môn học tạo cho 
tôi một bước ngoặt mới trong suy nghĩ, cách nhìn nhận sự 
việc và phương pháp giải quyết vấn đề". 


(N.T.H. - Kỹ sư sinh học, học viên khóa 11) 


"Đến với môn học sáng tạo, tôi như được trang bị một 
cẩm nang có giá trị lớn, một kim chỉ nam hướng dẫn những 
suy nghĩ, các bước thực hiện một cách có hiệu quả đề đi đến 
mục tiêu của các công trình. Kết hợp giữa TRIZ và các 
phương pháp tích cực hóa tư duy cùng những thủ thuật, tôi 
tin tưởng sẽ tạo cho mình một nếp suy nghĩ có hệ thống, tập 
trung những vẫn có ý mới mẻ để đi đến lời giải hợp lý, 
hiệu quả cao". 

(T.T.T.H. - Kỹ sư nông nghiệp, học viên khóa 11) 


"Qua thời gian học tập hai tháng, tuy ngắn ngủi, nhưng 
tôi đã tiếp thu được nhiều điều bỗ ích cho bản thân, thay đôi 
cách đánh giá và tiếp cận vấn đề, giải thích được và thấy 
được cái còn thiếu của mình cũng như của chương trình 
giảng dạy kiến thức ở nhà trường khi phải giải quyết tình 
huống vấn đề cụ thể trong cuộc sống. Tôi cảm thấy rất 
tiếc cho quá trình học gần 17 - 18 năm vừa qua, lượng thông 
tin, kiến thức khá nhiều, nhưng lại không biết sử dụng 
chúng một cách hợp lý nhất. Qua lớp học tôi đã có cách nhìn 
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mới về những môn học trước đây không lấy làm thú vị như 
triết học, lịch sử, cảm thấy tự tin và không dị ứng với 
những ngành xa lạ với chuyên môn hẹp của mình". 

(L.Q.B. - Kỹ sư, học viên khóa 21) 

"Trước kia chúng tôi suy nghĩ theo lối "tự nhiên", lớp học 
này đã trang bị những công cụ rất mạnh trong tư duy. Có 
công cụ tốt, chắc chắn tác động của chúng ta sẽ đạt hiệu 
quả tốt hơn gấp bội. Môn học này còn làm tăng hiệu biết của 
tôi : 

- Biết phát minh và sáng chế khác nhau chỗ nào, sáng chế 
rất gàn những công việc hàng ngày. 

- Biết tính ì là thuộc tính của bất kỳ hệ thống nào. 

__ ~ Có những cái trước đây không thích, bây giờ lại tôn 
trọng : những người phát ý tưởng lạ. 

- Biết nêu ra và bảo vệ ý kiến của mình. 

- Tôi có thê giải thích được câu nói : "Muốn làm giàu, trước 
hết nguyện vọng làm giàu phải trở thành cháy bỏng" (nhu 
cầu - hành động). 

- Tôi cảm thấy yêu đời hơn, có lòng vị tha và muốn làm 
việc tập thê." 

(D.K - Kỹ sư dệt, học viên khóa 24) 

"Những bài giảng (tuy thời gian ngắn, mang tính nhập 
môn) đã cho thu hoạch rất phong phú và bổ ích, có ý nghĩa 
ứng dụng rất rõ. Có thể kể ra nhiều nội dung trong từng 
chương mục, nhưng chỉ xin nêu nội dung lý thú nhất : đó là 
những phương pháp rất khoa học, giúp con người vượt qua 
tính ì tâm lý để vươn tới sự diệu kỳ của sáng tạo. 

Những phương pháp khoa học sáng tạo đòi hỏi sự vận 
dụng tích cực của trí tuệ, nhưng rất gần gũi, ai cũng có thể 
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ứng dụng tùy theo trình độ của mình, lĩnh vực hoạt động 
nào cũng dễ dàng tìm thấy tiếng nói chung. Đối với đời 
thường, những phương pháp này có thê đem lại những lợi 
ích to lớn. Cần phải xây dựng tâm lý và thói quen sáng tạo 
cho tất cả mọi người. Môn học cần được phát triển." 

(N.A. - Kỹ sư, Viện phó Viện nghiên cứu, học viên khóa 

18) 

"Trong quá trình theo học môn Phương pháp luận sáng tạo, 
tôi đã áp dụng một số điều đã học vào trong công tác chuyên 
môn, cụ thê là thiết kế, chế tạo 02 loại máy chuyên dùng cho 
nhà máy. Qua các kiến thức mà môn học trang bị, kết hợp 
với những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy tôi sẽ tiếp 
tục thiết kế, chế tạo và cải tiến các máy móc, trang thiết bị 
trong nhà máy mình theo đúng như xu hướng phát triển của 
các hệ thống kỹ thuật. Việc theo học môn Phương pháp luận 
sáng tạo giúp tôi thay đổi cách suy nghĩ, đánh giá và giao tiếp 
với những người xung quanh." 

(P.H. - Kỹ sư chế tạo máy, học viên khóa 23) 


"Thưa thầy, sau khi được học nơi thầy các phương pháp 
tư duy sáng tạo, em đã vận dụng và giải. quyết được nhiều 
bài toán gặp trong thực tế, xin báo lại để cùng thầy chung 


Nét chung trong những lần tìm ra lời giải là nhờ nắm 
vững ARIZ, nhanh chóng nhìn rõ bài toán, xác định được mâu 
thuẫn kỹ thuật, mâu thuẫn vật lý, cương quyết đây các mâu 
thuẫn của bài toán đến tột cùng. 

Em thấy dùng ARIZ, tư duy của mình (khi gặp các bài toán 
kỹ thuật) tăng lên khoảng 10 lần. Còn trong đời sống hàng 
ngày thì mình cảm thấy tự tin, thoải mái hơn." 

(L.V.K. - Kỹ sư cơ khí, học viên khóa 3) 
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"Qua lớp học này tôi thấy được tích lũy thêm khá nhiều 
kiến thức qua một số ví dụ lý thú và một số bài toán hay, 
đồng thời có được những phương pháp... Cần đào tạo chính 
quy một tập thể ở trường đại học và trờ thành môn học chính 
thức cho sinh viên đại học bách khoa." 


(N.V.E. - Phó tiến sỹ khoa học, học viên khóa 4) 


. "Tôi đã bỏ dần cách tư duy theo con đường cũ (thử và sai). 
Tư duy cũ chỉ đưa tôi xa dần mục tiêu... Tôi dự định sử dụng 
các phương pháp tư duy sáng tạo đề 1) phô biến cho các đồng. 
nghiệp trong cơ quan; 2) luyện tập đề quen dần và sử dụng 
tốt các phương pháp tư duy sáng tạo; 3) dạy lại các con tôi để 
chúng tiếp nối cuộc đời tôi." 

(N.Đ.K. - Bác sỹ trường khoa, học viên khóa 4) 


"Với phương pháp phân tích hình thái tôi đã có sự vận 
dụng đa dạng hơn trong việc giảng dạy lý thuyết, thực tập 
cho sinh viên. Biết cách dẫn dắt đi từ những điều đơn giản 
đến phức tạp, từ những cái rời rạc có thể liên hệ thành 
những hệ thống để sinh viên dễ nhớ bài hơn và lại nảy sinh 
ra nhiều ý tưởng mới mà cả thầy và trò cũng đều phải suy 
nghĩ trước tình huống do tổ hợp mang lại. Có thế tôi mới 
nhận ra rằng bản thân vẫn còn có nhiều lỗ hồng trong kiến 
thức và còn phải tiếp tục tự bồi dưỡng hơn. 


Vận dụng 40 thủ thuật cơ bản, tôi cũng đã đầu tư suy 
nghĩ trong việc hợp lý hóa lại dây chuyền sản xuất Silicagel 
hút âm, dùng đề bảo quản thuốc men. Mỗi công đoạn trong 
dây chuyền sản xuất khi áp dụng các phương pháp tích cực 
hóa tư duy đều giúp tôi nảy sinh những ý kiến cần phải tác 
động vào để cải tiến công đoạn đó cho hợp lý hơn." 

(P.V.T. - Dược sỹ, giảng viên đại học, học viên khóa 12) 
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"Sau khi được học qua môn học mới mẻ và lý thú này, tôi 
cảm thấy hài lòng vì : 


- Trước kia những nhận thức về vấn đề tư duy sáng 
tạo từ chỗ mơ hồ loáng thoáng nay đã được hiểu biết một 
cách rõ ràng, thứ tự. 


- Trong thời gian gần đây, khi gặp những "rắc rối kỹ 
thuật" tôi thấy mình suy nghĩ tìm cách khắc phục có lôgích 
hơn (đôi khi vẫn còn quen lối thử và sai, nhưng không lộn 
xộn như trước); giải quyết vấn đề có thứ tự, có phương 
pháp, và vấn đề được giải quyết tốt với thời gian giảm đi 
thấy rõ. 


- Bước đầu áp dụng những hiểu biết này vào nghề 
nghiệp của mình, tôi đã nghĩ ra được 3 sáng chế nho nhỏ và 
một số mẹo vặt khác." 


(N.T.T. - Nha sỹ, học viên khóa 9) 


"Tôi cảm thấy thực sự thích thú môn học này. Mặc dù tôi 
là một nhà kinh tế, sau 13 năm công tác, đã có những bài viết 
đăng trên sách và tạp chí, nhưng cảm thấy mình phân tích 
các vấn đề hoàn toàn theo trực giác cảm tính... Nay tôi được 
học môn này, tôi thấy môn học đã cung cấp cho tôi phương 
pháp luận để suy nghĩ, xem xét một hiện tượng kinh tế - xã 
hội nào đó một cách rõ ràng hơn, có lý lẽ hơn và đưa ra kiến 
nghị xác đáng hơn. Tôi thực sự tin rằng, nếu phương pháp 
luận này được áp dụng vào các môn khoa học xã hội, sẽ làm 
cho các môn học về khoa học xã hội hấp dẫn hơn và những 
người nghiên cứu về nó cũng sẽ có nhiều ý tưởng mới 
hơn, hay hơn." 


(P.T.T.T. - Kỹ sư kinh tế, học viên khóa 13) 
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"Nhờ có lớp cao học của Viện quản lý khoa học, chúng 
tôi mới được tiếp cận với một bộ môn khoa học rất khoa 
học - đó là khoa học về tư duy sáng tạo. 


Lúc đầu, tên gọi của giáo trình cũng như các thuật ngữ 
khác làm chúng tôi nghĩ môn học này chỉ áp dụng trong lĩnh 
vực kỹ thuật. Nhưng không, các phương pháp tích cực hóa 
tư duy cũng như TRIZ giúp cho những sỉ nắm được chúng 
một cách thuần thục, có thể làm ra sáng chế trong công việc 
của mình lắm chứ. Nói hẳn ra là môn học này cần cho tất 
thảy mọi người. Theo chúng tôi, nên "xóa mù" cho tất cả 
những ai đang làm việc để giúp họ từng bước điều chỉnh 
lại công việc của mình cho hợp lý." 


(L.T.A. - Cử nhân tâm lý học, giảng viên đại học, học viên 
khóa 13) 


"Tôi giảng triết học biện chứng cho sinh viên. Tôi nghĩ 
làm sao kết hợp việc giảng các nguyên lý, các quy luật của 
phép biện chứng duy vật với các phương pháp và các thủ 
thuật của phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật, thì 
chắc rằng bài giảng sẽ hấp dẫn hơn. Sinh viên sẽ hứng thú 
học tập hơn đối với môn triết học, và môn triết học, vì thế 
cũng thiết thực hơn. 


Môn học này ở nước ta, tiếc rằng, còn ít người biết. đến. 
Theo tôi vẫn còn chưa muộn, nếu như các nhà quản lý giáo ˆ 
dục và đào tạo có một sự quan tâm đến đời sống, đến trí 
tuệ của dân tộc. Hãy đưa môn học này vào chương trình giảng 
dạy ở nhà trường, kể từ phổ thông cơ sở, trung học và đại 
học được lắm chứ ?" 


(T.N.T. - Cử nhân triết học, giảng viên đại học, học viên 
khóa 13) 
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"Để áp dụng kiến thức của môn học này, bước đầu tôi 
đã áp dụng trong lĩnh vực nghề nghiệp của tôi bằng những 
thủ thuật đã học được, tôi đã đặt ra một hệ thống "các câu 
hỏi kiêm tra" đề tiếp xúc với các thân chủ của tôi đến nhờ 
tôi bảo vệ trong việc tố tụng và giải quyết vấn đề bằng 
những thủ thuật cơ bản mà tôi được trang bị trong khóa học. 
Tôi lại có thêm những suy nghĩ mới và tin tưởng rằng sẽ 
đạt được kết quả tốt khi tôi quyết định làm một việc gì khác 
với công việc thường ngày của tôi là lĩnh vực xã hội." 


(N.Đ.T, - Cử nhân luật, 54 tuổi, học viên khóa 24) 


"ARIZ đã cụ thể trong tôi sức suy nghĩ, mang tính hệ 
thống hóa khi đặt tìm vấn đề, không mất thời gian suy nghĩ 
mông lung như trước đây... Nó lái tôi vào trong 40 nguyên tắc 
để tìm hiểu các sự kiện, để vạch ra thủ đoạn, phương thức 
ứng dụng vào nghiệp vụ của mình... Tôi đã dựa vào những 
nguyên tắc trên để tìm trong nghiệp vụ của mình những thủ 
đoạn tương tự, có một số thí dụ tôi tìm được thì nghiệp vụ 
hoàn toàn không dạy... Tôi sẽ sử dụng nó vào nghiệp vụ đề 
tìm kết quả, rút kinh nghiệm và phổ biến cho đồng đội 
những kết quả thực tiễn của ARIZ." 


(Ð.T.P. - Sở công an, học viên khóa 3) | 


"Là một cán bộ làm công tác nghiên cứu và quản lý khoa 
học kỹ thuật đã hơn 20 năm nay. Đến hôm nay, sau khi học 
xong "Phương pháp luận sáng tạo", trên cơ sở các kiến thức 
thu nhận được qua môn học, soi lại cả quá trình công tác vừa 
rồi, tôi tự nhận thấy : Thực chất quá trình làm khoa học và 
quản lý của bản thân trong thời gian vừa qua đã bị phương 
pháp thử và sai và tính ì tâm lý chi phối nhiều. Phương pháp 
tư duy để tiến hành nghiên cứu cũng như để giải quyết một 
số công việc khác, thường là theo một lối mòn, một lối rất 
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"thuận" chứ ít khi chú ý tới giải pháp bất ngờ, ngược hẳn 
với những tư duy thông thường, vì vậy, một số cách giải 
quyết có lẽ chưa thực sự khách quan và chưa phải là giải 
pháp tốt nhất, 


Với các kiến thức vừa thu nhận được của môn Phương 
pháp luận sáng tạo, chắc chắn từ nay trong suy nghĩ, trong 
tư duy để giải quyết các công việc hàng ngày ở cơ quan, ờ xã 
hội, tôi đã được bỗ xung thêm công cụ mới, giúp cho quá trình 
tư duy định hướng hơn, rút ngắn thời gian hơn và đứng 
trước một nhiệm vụ, một vấn đề sẽ có cách giải quyết, giải 
pháp gần với cái đúng nhất.". 


(N.T.S. - Trung tá, Cục quản lý khoa học, Tổng cục kỹ 
thuật, Bộ quốc phòng, học viên khóa 13) 


"Điều có ích nhất mà qua lớp học tôi đã thu hoạch được 
đó là : - Cách suy nghĩ theo từng bước để kg quyết vấn đề 
trong tình huống. 


- Lý giải được một phần những gì mà trước cấy tôi đã 
sáng tạo một cách tự phát. 


- Đặt được vấn đề cho sự suy nghĩ về mối liên hệ giữa 
sáng tạo khoa học và sáng tác nghệ thuật (trong một chừng 
mức nhất định, ít nhất cũng trên lĩnh vực mỹ thuật công 
nghiệp). 

(H.V.D. - Cử nhân điêu khắc, học viên khóa 6) 


"Nhờ học được môn này (cụ thê là phương pháp phân tích 
hình thái) em đã thành lập được 387.072 đòn tấn công có thể 
có trong môn võ thuật VOVINAM (Việt võ đạo) - bản thân em 
học tại trường Đại học thể dục thể thao 2 và là huấn luyện, 


viên môn võ trên. 
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Em theo học Phương pháp luận sáng tạo phần lớn là do 
bản thân ưa chuộng những môn khoa học mới và tiến bộ, 
vừa ưa chuộng vận động cơ bắp, vừa ưa chuộng tư duy và 
cũng muốn tỏ rõ rằng, thể thao không chỉ đơn thuần là vận 
động cơ bắp như có người đã nói !" 


(Đ.Q.T. - Thê dục, thể thao, học viên khóa 20) 


V. CÁC TÀI LIỆU ĐÃ XUẤT BẢN 


1. Nguyễn Chân, Dương Xuân Bảo, Phan Dõng - Algôrit 
sáng chế, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1983. 


2. Phan Dũng - Làm thế nào đề sáng tạo ? hay Khoa học 
về sáng tạo tự giới thiệu, Ủy ban khoa học và kỹ thuật Tp. 
Hồ Chí Minh, 1990, 1992. 


3. Chuyên mục "Rèn luyện khả năng sáng tạo" trong tạp 
chí "Sáng tạo, Ủy ban khoa học và kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 
từ 1986 đến 1990. 


4. Phan Dũng - Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ 
thuật (giáo trình sơ cấp). Ủy ban khoa học và kỹ thuật Tp. 
Hồ Chí Minh, 1991, 1992. 


ð. Phan Dũng - Số tay sáng tạo : Các thủ thuật (nguyên 
tắc) cơ bản. Ủy ban khoa học và kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 
1992. 


VI. THÔNG TIN CẦN BIẾT 


TSK thường xuyên mở các lớp học "Phương pháp luận 
sáng tạo khoa học kỹ thuật" ban ngày và buổi tối, chiêu sinh 
theo cách ghi danh tự: do (không thi tuyển) cho mọi người có 
trình độ văn hóa từ lớp 12 trở lên, không hạn chế về tuổi 
và nghề nghiệp chuyên môn. 
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Học viên học hai buổi một tuần, học xong được cấp giấy 
chứng nhận tốt nghiệp. Sau khóa học, học viên vẫn có thể 
tiếp tục giữ liên lạc với TSK để nhận sự giúp đỡ cần thiết. 

Ngoài ra TSK nhận tổ chức các lớp học hoặc các buổi 
thuyết trình tại chỗ cho những nơi có yêu cầu, kể cả ngoài 
Tp. Hồ Chí Minh. 


Hỏi chỉ tiết tại TSK (xem phần ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC). 


VII. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC 
TRUNG TÂM SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT (TSK) 
Đại học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 227 Nguyễn Văn Cừ, 
phường 4, quận 5, Phòng 302 -303 (Lầu 3). 


Điện thoại : 353193; 352412; 353437; 350096 (hỏi Trung 
tâm Sáng tạo Khoa học kỹ thuật). 
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HỌC TƯ DUY SÁNG TẠO Ở NƯỚC NGOÀI 


Trong phần này xin giới thiệu cùng bạn đọc một số tờ 
chiêu sinh và thông tin về các lớp học tư đuy sáng tạo ở nước 
ngoài. Trong đó, một bản được dịch sang tiếng Việt, còn lại - 
bạn đọe tự đọc lấy theo ngôn ngữ gốc (tiếng Anh và tiếng 
Nga). Ở đây, người viết chỉ xin lưu ý bạn đọc rằng, học phí 
học tư duy sáng tạo ở nước ngoài không phải rẻ : một lớp 
_ học vài ngày đòi hỏi mỗi học viên phải trả vài ngàn đôla. 
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- The Whole Brain Corporation 
Creative Management Programme 


March 9 — 11, 1992 


The Whole Brain Corperation (TWBC) Creative Management Programme is based on the 
whole brain model which identifies your preferred ways of thinking and communication. 
Knowiledge of this model will e provide you with a powerful conceptual framework for 
understanding and managing the vast diversity of challenges that you face ® help you 
0fganise y0ur 0wn approach to communication, creativity, and problem solving e develop 
tools for fostering innovation and creativity within your corporatiors. 




























:‡ Programme Benefits: The programme comprises three integrated full-day workshops 
SỊ _ c0vering ® Self-Understanding, Communication and Working with 0thers e Greativity and 
Problem Solving ® Management and Leadership. 





For Whom: Ail senior managers. 


Pr0gramme Leaders: 

Dr Charles Atkinson is President of TWBC which he co-founded with Ned Herrmann in 
1983. He is also the co-founder of Basic Systems, later acquired by.Xerox Corporation and 
known throughout the industry as Xerox Learning Systems. 

Mr Bob § K Teo is the Vice President, Singapore Operations of TWBG. He manages 

| projec†s 0n research and assessment, and is a consultant on oroduct development and 

s2! information systems. While in Singapore, he invented the nation's first board game 
*§ingapore Go” and a creativity game called "Eureka". : 


Mr Charles McVinney is the Vice President of Business Development of TWBG. His 

[-] _ professional background includes more than 20 years of đesigning and delivering 

+ ducational and media pr0grammes. 

*‡ Mr Richard Michaels, Vice President of Marketing of TWBC, is a published writer, trainer 
„and corporate consultant. He has more than †9 years of professional experience in the 

dạ] training industry. 

#j Cl0sing Date: February 10, 1992 


Ÿ| Fee: $§2,900 SIM members/ S§3,200 Non-members 
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For further information and application forms, please call or write t0: 


SINGAPORE INSTITUTE OF MANAGEMENT 
Management House, 41 Namly Avenue, Singapore 1026. j 
Tel: 4807397 Tix: R§ 50269 SIM Fax: 4680779 nịtos://tieulun.hopto.org : 






TÚ Pua 






TỔ CHỨC LẠI `. HÃY PHÁT HUY TIỀM NĂNG SÁNG 


DO NHIÊU NGƯỜI) mẠO TRONG QUẢN LÝ CỦA BẠN ˆ 
nhờ 






CHƯƠNG TRÌNH SÁNG TẠO TRONG QUẢN LÝ do công 
ty "THE WHOLE BRAIN CORPORATION" thực hiện 
trong ba ngày từ 9 đến 11 tháng ba năm 1992 


Chương trình sáng tạo trong quản lý của công ty “The 
Whole Brain Corporation" dựa trên cơ sở mô hình não tổng 
quát, xác lập được các cách suy nghĩ và giao tiếp ưa thích của 
bạn. Kiến thức về mô hình này sẽ * cung cấp cho bạn hệ 
thống các quan điểm mạnh đê hiểu và điều khiển sự đa dạng 
rộng lớn của những thách thức mà bạn gặp phải * giúp bạn 
xây dựng cách tiếp cận riêng trong giao tiếp, sáng tạo và 
giải quyết vấn đề s phát triển các công cụ để tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự đổi mới và sáng tạo trong phạm vi của công 
ty bạn. 


NHỮNG ĐIỂM LỢI CỦA CHƯƠNG TRÌNH : Chương trình 
là semina ba ngày liên tục, cả sáng lẫn chiều gồm * Tự 
nghiên cứu, giao tiếp và làm việc với nhau * Sáng tạo và 
giải quyết vấn đề ° Quản lý và lãnh đạo. 

ĐỐI TƯỢNG CHIÊU SINH : Tất cả các quản trị trưởng. 
NHỮNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 
Tiến sỹ Charles Atkinson, Chủ tịch công ty "The Whole Brain 
Corporation" (TWBC), người đã cùng với Ned Herrman thành 
lập TWBC vào năm 1983. Ông cũng là người đồng thành lập 


"Các hệ thống cơ bản" (Basic Systems) mà về sau, được công 
ty Xerox mua và được khắp nơi trong lĩnh vực công nghiệp 
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biết đến dưới tên gọi "Các hệ thống dạy và học Xerox" 
(Xerox Learning Šystems). 

Ông Bob S K Teo, phó chủ tịch, phụ trách các công việc của 
TWBC tại Singapore. Ông điều hành các kế hoạch về nghiên 
cứu và đánh giá, và tư vấn về triển khai sản phẩm và các 
hệ thống thông tin. Khi ờ Singapore, ông đã sáng chế ra bàn 
cờ dân tộc đầu tiên "Singapore Go" và trò chơi sáng tạo có tên 
gọi là "Eureka". 

Ông Charles Mc Vinney, phó chủ tịch về phát triển kinh 
doanh của TWBC. Ông có thâm niên nghề nghiệp hơn 20 năm 
về xây dựng và truyền đạt các chương trình giáo dục và 
truyền thông. 

ÔngRichard Michaels, phó chủ tịch của TWBC phụ trách tiếp 
thị, là người có sách xuất bản, giảng viên và cố vấn công ty. 
Ông có hơn 19 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực 
đào tạo. 

HẾT HẠN NHẬN ĐƠN : Ngày 10 tháng hai năm 1992. 
HỌC PHÍ : 2900 đôla Singapore cho hội viên của SIM (Viện 
quản lý Singapore) và 3200 đôla Singapore - nếu không phải 
là hội viên của SIM. 

Chú thích : 1,6 đôla Singapore bằng 1 đôla Mỹ. 





Để biết thêm tin tức và nộp đơn đăng ký, xin gọi điện 
thoại hoặc viết thư về địa chỉ : 

SINGAPORE INSTITUTE OF MANAGEMENT Manage- 
ment House, 41 Namly Avenue, Singapore 1026. Tel : 4607397. 


Tlx. RS 60259 SIM Fax : 4680779. 
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„Š= SINGAPORE 
INSTITUTE OF 
MANAGEMEN: 


Bbuuai°: de Böno 





Creativity and Lateral Thinking 


Singapore, duly 2® & 21, 1992 


“IN 0RDER T0 REACH A SENIOR POSITIDN AN EXECUTIVE SH0ULD BE WiTHOUT 0R 
SH0ULD HAVE KÉPT HIDDEN EXADTLY THE QUALITIES THAT HE WILL NEED WHEN HẺ 
GETS THERE” ' 


Etlward de Bono - 
Edward de Bono is the author of 41 books corporations in Europe, the United States 
Which have been translated into 26 and Ganada. They include IBM, Shell, 
languages. He has also made a 10-part Unilever, BP, Procter & Gamble, Du Pont, 
television series for the BBC called “de II, 3M, Ciba-Geigy, Kodak, Westinghouse, 


Bono's Thinking Course” and a 13-part TV Heineken, Prudential, NTT, American 
series cảlled “The Greatest Thinkers” shown- Airlines and many others. He has also 





in Germany and the United States. He is influenced schools, universities and 
regarded as the world authority in the g0vernments with his methods of thinking. 
development of creative thinking skills. ` . . 
p nọ The conscious use of lateral thinking both 
No other writer and lecturer in the world as technique and attitude helped one 
today has made such an impact on such European corporation t0 increase i†s profits 
diverse groups of people, institutions and from US$7 million to US$70 million in two- 
0rganisations as Edward de Bono. HIs and-a-half years, and ¡ts market valuation 
instruction in creativity has been sơught from ÚS$60 million to US$1.2 billion. 
and applied by many of the largest 
Seminar 0bjectives 
By the end of this seminar you will have: ® mastered the use of tools and 
® aclear understanding of the logic of techniques that can be applied 
concept change and creative thinking systematically to increase individual as 
® learned creative attitudes that can be well as gr0up creativity. 
used in business as well as private life : _ 
Who Shouldi Attend | 
This seminar has been designed primarily Participants likely to obtain the mostvalue - 
for senior managers with general- from this seminar will be those with the 
management, staff or functional 0reatest influence over their companies' 


r0sponsibilities. activitidattps://tieulun.hopto.org 


Group Discounts 


Basod on the experience of de Bono the skills acquired by seminar participants. 
seminars in other parts of the world,the —_ For this reason, we are giving a 10% 
attendance of a group of managers from the discount for group registrations of three or 
same company is highly recommended to more participants from the same 

facilitate the successful implementationof  organisation. 


_For furilier informalion and application forms, _pleäsẽ call 0r wrile PA _> 
_ Sgap0re lnstilue of Managemont, Managerment House, 41 Namly Avenue, 
Singapore 1026. Tel: 4688192 (toll tree) or 4607387 Tlx: RS 50259 SIM Fax: 4680779 
Creativity and Lateral Thinking 
Fee: S$950 for SIM members/S$1 100 for non-members losing Date: June 19, 1992 
[1 Please register me for the saminar. My chequefor ___.. ... isenclosed. 


[1 Please send me the seminar brochure nêu registration form. 
Name: Mi/Mrs/Miss_ _ To acc `... 
NRCNoO. _ D8Signation__ 


Name &. Address of CÌIhGÙN c. 





Tel: Fax No: 


l am/My Épiiiiaiiyi ÌSa Member/Non- membser of SÌM. 
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Trích từ' quyền sách 


"SIX THINKING HATS" 
Của tác giả EDWARD DE BONO 


1 run a program for the teaching of thinking ín schools. 
` ri 1s called the CoRT (Cognitive Research Trust] 
program and is now usecd by several million school- 
children in đifferent countries. The first lesson is called 
the PMI. Instead of Just reacting to 4 situation, the 
_ youngster makes a simple map. He or she does this by 
looking first in the “Plus” đirection and noting down 
what 1s observed. Then the youngster looks in the 
“Minus” đirection, and finally ¡n the “Interesting” 
đirection (for all those things which are worth noting 
but do not.fit under either ““Plus”' ơ* “Minus”). The 
mập 1s now made. The thinker chooses his or her 
route. 


When Dr. Luis Alberto Machado asked to be made 
Minister for the Development of Intelligence in the 
Venezuelan government, there were hoots of Ìaughter 
all around. But he persisted and eventually 106,000 
teachers were trained in the use of the CoRT thinking 

! lessons. By law, every schoolchild in Venezuela must 
spend two hours a week specifically developing think- 
¡ng skills. There are lessons called “thinking.?' Pupils 

: know this, so do teachers and educators, so do parents. 


+ The actual thinking skills that the pupiÏs acquire are 
important. But far more important is the idea of 
developing thinking skills. The usual self-image of a 

- youngster at school 1s that he or she 1s “intelligent”! or 
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“not intelligent' depending on how well he or she gets 
along at school and pleases the teacher. This concept of 
Intelligence is a value concept. It ¡s like being short or 
tall, beautiful or plain. There is not much you can do 
about it. 


_ Being a thinker is a totally different self-image. lt is an 
operating skill. You can do somcthing about ít. You 
can get better at thinking just as you can get better at 

- phaying football or cooking. The Venezuelan young- 

. sters know that they can set out to think about 

: something and they know that they will come up with 

, some ideas. For this they use the CoRT frameworks. 
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an am .cx...... . =..=.=CŨ..ĂẮ-O.. <- 
CTREUMATMCTbI BCEX OTPACJTEH HAPO/NHOFrO XO3HCTBA! 


MEMW(OTPACIEBOH HAYHWHO - TEXHMHEC- 
KMMW LIEHTP «[IPOTPECC» OBYHMT BAC 
«(TEOPMM M fIPAKTHKE PELIEHH3 H3OBPE- 
TATEJIbCKMX 3AHA» 49 đổ, 


Bồi HaydHT€Cb HCRORb3O8đ3Tb Hồ ñDAKTMKG: 

3aHOHbti Da3BMTMfR T€CXHMH“€CHMX CHCYẾM; 

THOBbIS nñDWGMbI DÄ3D€LUEHHS TÊXHHU€CKMX RñDOTHBODeMMHE; 

CTAHApTbi H A]FODMTA D€UIHHR M3OỐD€TAaTGRbCHMX 3ð/Aw; 

M©TO/MKY D€UI€HMR HCCT€AOBAT€TbCKHX 33/8a4 (8 TOMA dHCne: 
IOMCKð H YCTPAH€HMR ñDMUMH ỐpaHđ, Bbi88]6HMĐ BO3MOXHbIX A8a- 
pHñ, KATaCTpO(b HT. n.); 

ŒyHKU“MOHäARbHO-CTOMMOCTHOIH ðHanH3; 

M©TORbl ïD€OROR€HMR ñICHXOTOFMUGCKOE HHEPpUMH, M13H@HHYIO 
CTPATerwWiG TBODHeCKOE ñHHHOCTH; 

-OCHORbi ñCHXOTOrHM OỐUj@HHS H TRODMeCHOI n€/arOrwKM, 3â- 
KOHO/A€PHOCTM DA38HTM8 KOH/IEKTMBOB H TBOPM€CKwX.rpynn. 

Kaw(lbif cnyuuarene D€LIMT H€CKOTbKO KOHKDGTHbIX ÏñDOM3BOA- 
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THAY CHO KÉT LUẬN : MÁY TÍNH PHÍ PHẠM 


Một loại máy tính hoạt động phí phạm, mặc dù có một loạt 
ưu điểm nỗi bật : 1) Ai cũng có; 2) Luôn luôn mang theo người, 
không sợ để quên đâu đó; 3) Sử dụng đề giải các loại bài toán, 
mọi nơi, mọi lúc, thường xuyên hơn bất kỳ loại máy tính 
nào khác; 4) Chủ động về năng lượng làm việc vì không dùng 
máy phát điện, điện lưới, pin, ắc-quy; 5) Thời gian hoạt động 
trung bình 60 - 70 năm mà không phải bảo trì, sửa chữa, thay 
thế; 6) Có những tính năng mà chưa một máy tính hiện đại 
nào so sánh nỗi; 7) Giá máy rất rẻ vì được cha, mẹ tặng, không 
mất tiền mua.. : 


Bạn đọc đã đoán ra : "máy tính" vừa nói chính là "bộ óc” 
của mỗi người bình thường. Chúng ta dùng bộ óc để suy nghĩ 
(tư duy), quen thuộc và tự nhiên như đi lại, nói năng và hít 
thờ khí trời, đến nỗi ít khi đặt câu hỏi "Suy nghĩ như vậy 
đã tốt chưa ", "Làm thế nào suy nghĩ tốt hơn nữa, nhanh 
hơn nữa ?”. 

Các nghiên cứu cho thấy, người ta thực sự suy nghĩ khi 
rơi vào tình huống vấn đề (hay bài toán - hiểu theo nghĩa 
rộng), ở đó người giải biết mục đích cần đạt nhưng không 
biết cách đạt đến mục đích, hoặc không biết cách tối ưu đạt 
đến mục đích trong các cách đã có. Nói chung, kết quả cần 
đạt được trong quá trình suy nghĩ là các ý tưởng sáng tạo 
(các ý tưởng mới và có ích), giúp giải quyết vấn đề. Với 
việc sử dụng "bộ óc" một cách "tự nhiên chủ nghĩa", năng 
suất và hiệu quả của quá trình tư duy sáng tạo rất thấp so 
- với nhiều lĩnh vực khác. 

. Bạn đọc hãy tưởng tượng sân bay với lịch bay 150 chuyến 
một ngày. Hành khách đã yên vị trên các ghế ngồi, bảng điện 
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bật sáng dòng chữ "Không hút thuốc ! Đề nghị quý khách 
cài dây an toàn !". Nhưng trong 100 chuyến bay, các cô tiếp 
viên hàng không duyên dáng, lịch sự thông báo : "Thành thật 
xin lỗi quý khách, rất tiếc, chuyến bay phải bãi bỏ do trục 
trặc kỹ thuật". 50 máy bay còn lại cất cánh được nhưng liền 
sau đó 49 chiếc phải hạ cánh ngay và chỉ có một chiếc bay 
đến được đúng thành phố mà nó cần đến. 


Bạn đọc chắc sẽ phản đối : "Làm gì có sân bay như vậy !". 
Vâng, đúng là không có sân bay như vậy. 


Bạn đọc thử tưởng tượng một công ty xây dựng, được 
cung cấp đủ phương tiện và nguyên vật liệu để hàng năm 
xây 150 tòa nhà cao tầng. Cuối năm, báo cáo cho biết, 100 tòa 
nhà bị sập ngay trong quá trình thi công, 49 tòa nhà khác chỉ 
có thể dùng vài tầng dưới và chỉ một tòa nhà được nghiệm 
thu đạt yêu cầu. 


Bạn đọc lại phản đối : "Làm gì có công ty xây dựng như 
thế !". Vâng, đúng là không có công ty xây dựng như thế. 


Nhưng trong lĩnh vực sáng tạo nói chung, nghiên cứu nói 
riêng, sự lãng phí đó lại khá phổ biến đấy các bạn ạ. Dưới 
đây xin trích những dòng từ bài báo của Chủ tịch Hội đồng 
trung ương "Hội các nhà sáng chế và hợp lý hóa toàn lên 
bang" (Liên Xô cũ) : "Hàng năm, ở nước ta thực hiện khoảng 
150.000 các nghiên cứu triển khai. Gần hai phần ba số đó 
phải bỏ dờ trong giai đoạn thí nghiệm hoặc thử nghiệm mẫu 
mới, làm lãng phí rất nhiều phương tiện nhà nước chỉ cho . 
việc chế tạo các kỹ thuật mới. Trong số các nghiên cứu đến 
được giai đoạn áp dụng, thì 85% chỉ dùng ở một hoặc hai nhà 
máy và chỉ 2% được dùng ở 5 nhà máy trở lên". 

Trong lĩnh vực sáng tạo, lối suy nghĩ mò mẫm, dẫn đến 
những cách thực hiện mò mẫm (đạt được cái đúng sau nhiều 
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lần sai - phương pháp thử và sai) phải trả giá đất đến nỗi, 
có những nhà nghiên cứu đưa ra so sánh sau : "Thiệt hại do 
phương pháp thử và sai mang lại lớn hơn nhiều tổng số 
thiệt hại do bãó, lụt, hạn hán, núi lửa phun và động đất gây 


ra. : 


Có nhiều nghịch lý tồn tại, lên quan đến lĩnh vực tư 
duy sáng tạo, xin dẫn ra một trong số đó. Lịch sử tiến hóa 
của loài người chứng minh rằng, các bước ngoặt phát triên 
xảy ra không phải do sự thay đổi bên trong con người về các 
phương diện như cơ thể, sinh lý, cấu trúc bộ não, mà do con 
người tìm ra và trang bị cho mình những công cụ mới về 
mặt nguyên tắc. Từ các công cụ bằng đá, đồng, sắt đến các 
máy dùng sức gió, nước, hơi nước, động cơ đốt trong, động 
cơ điện, các loại thiết bị điện, điện tử, quang, quang điện 
tử..., xã hội loài người tiến những bước dài. Trong khi đó, 
phần lớn mọi người hiện nay vẫn suy nghĩ bằng công cụ 
rất thô sơ - "phương pháp thử và sai", giống như tô tiên xưa 
kia. ` | 

Nếu như trước đây trong xã hội chưa có nhu cầu cải tiến 
công cụ suy nghĩ thì cùng với cuộc Cách mạng khoa học kỹ 
._ thuật, nhu cầu này đã hình thành và ngày càng trở nên cấp 
bách. Cơ chế phát triển cũ : "dùng số lượng lớn người giải, 
tăng chỉ phí tiền bạc, phương tiện vật chất (theo kiểu tăng 
.đầu tư cho khoa học kỹ thuật, xây thêm nhiều cơ sở đào tạo, 
nghiên cứu) và thời gian giải để bù cho khả năng giải bài 
toán", đang tiến dần tới những giới hạn không vượt qua 
được. Ví dụ, người ta tính rằng, nếu tăng số lượng các nhà 
khoa học lên với nhịp độ như trước đây thì đến năm 2050 
toàn bộ dân số trái đất sẽ biến thành các nhà bác học. Đây 
là điều vô lý vì còn biết bao lĩnh vực khác cần có người. 
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Trong khi đó, cho đến nay và cả tương lai xa, sẽ không có cái 
gì thay thế được bộ óc tư duy sáng tạo. 


Cách giải quyết đi theo hướng khác, đó là tạo ra các 
phương pháp suy nghĩ sáng tạo mới, có năng suất và hiệu 
quả cao hơn nhiều so với phương pháp "tự nhiên chủ nghĩa" 
- "thử và sai”. Chúng chính là những công cụ, có vai trò, ý 
nghĩa như máy xúc so với chiếc xẻng cầm tay vậy. Nếu làm 
được điều đó thì những thành tựu mà loài người có thê đạt 
được sẽ tăng lên rất nhiều lần và sự lãng phí, trả giá, mất 
thời gian sẽ giảm đến tối thiêu. 

Trong lĩnh vực tư duy sáng tạo, nói một cách gần đúng, 
hiện nay có ba cách tiếp cận giải quyết vấn đề "cải tiến suy 
nghĩ". Cách thứ nhất nghiêng về khía cạnh tâm lý nhằm : 
phát huy mặt mạnh như sự tập trung, chú ý, hình tượng, 
hên tường, trí tường tượng, linh tính, xúc cảm... và hạn chế 
mặt yếu như sự phê phán thái quá, suy nghĩ lộn xộn, sự rụt 
rè, tự ty, tính ì tâm lý... Cách tiếp cận thứ hai đi theo hướng 
tăng năng suất phát ý tường. Các nhà nghiên cứu cho rằng, 
càng có nhiều ý tưởng được đề xuất thì xác suất có ý tưởng 
đúng, dẫn đến lời giải, càng lớn. Bạn đọc có tin được không, 
nhờ các phương pháp tích cực hóa tư duy, người giải có thể 
phát được hàng tỷ ý tường trong vài chục phút ? 


Cách tiếp cận thứ ba nhắm tới việc nâng cao hiệu quả 
của quá trình suy nghĩ và các ý tưởng phát ra. Nói cách khác, 
xây dựng tư duy định hướng mang tính điều khiển : người 
giải được trang bị các phương pháp suy nghĩ để phát ý tưởng 
về phía lời giải chứ không đơn thuần phát ý tường chỉ vì 
cần ý tưởng. Cách tiếp cận này dựa trên quan điểm, cho 
rằng "gốc" của tư duy nằm trong các quy luật phát triển của 
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hiện thực khách quan, không phụ thuộc vào "suy nghĩ duy ý 
chí" của người giải bài toán. 

Ở các nước tiên tiến, các phương pháp suy nghĩ được đưa 
vào dạy trong các trường học, cơ quan, công ty. Trong xã hội 
có những tổ chức chuyên về huấn luyện, tư vấn, giúp các 
công ty khác đào tạo cán bộ và giải quyết các bài toán cần có 
sự sáng tạo. Chúng ta nghe nói nhiều về những điều kỳ 
điệu do các nhóm chất lượng Nhật Bản mang lại, nhưng ít 
biết rằng các nhóm đó cũng được dạy và học các phương 
pháp tư duy sáng tạo. Riêng hãng ôtô Toyota hàng năm nhận 
được khoảng hai triệu các đề nghị cải tiến, sáng kiến từ 
hơn 50 ngàn thành viên các nhóm chất lượng của hãng và 
95% số đề nghị đó được đưa vào áp dụng. Còn tính chung 
trên toàn nước Nhật, mỗi người trong nhóm chất lượng 
hàng năm đưa ra tới 60 đề nghị cải tiến, sáng kiến với lợi 
nhuận trung bình thu được từ một đề nghị là 5.000 
đôla/năm. Phải chăng nhờ chú ý đến giáo dục - đào tạo nói 
chung, bồi dưỡng, khai thác và phát huy năng lực sáng tạo 
của mỗi người nói riêng mà Nhật Bản là nước duy nhất trên 
thế giới được gia nhập "Câu lạc bộ các nước giàu" - kết quả 
của sự phấn đấu hơn một thế kỷ qua. 

Thế kỷ 21, theo các dự báo là thế kỷ trí tuệ, sự cạnh tranh 
trên thế giới, càng ngày sẽ là "cạnh tranh chất xám sáng 
tạo" chứ không phải theo lối chụp giật, trả lương rẻ hay do 
có được nguồn tài nguyên thiên nhiên trời cho, có được vị trí 
địa lý thuận tiện... Nhu cầu và đòi hỏi thỏa mãn nhu cầu 
thúc đẩy sự phát triển. Chúng ta tin rằng, quá trình "khoa 
học hóa" lĩnh vực sáng tạo sẽ đem lại những lợi ích cực kỳ 
to lớn, thiết thực cho sự phát triển của mỗi người, của toàn 
nhân loại, của hành tỉnh chúng ta... 
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